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Bộ QUÓC PHỎNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 403 /2025/TT-BQP Hà Nội, ngày tUữ thảng ty  năm 2025

THÔNG T ư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quôc phòng về lĩnh vực chính sách

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định sổ 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 
Chỉnh phủ sửa đôi, bo sung một sổ điều của Nghị định so 01/2022/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định sổ 209/2025/NĐ-CP ngày 21 thảng 7 năm 2025 của 
Chỉnh phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc 
lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định sổ 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2025 của 
Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bo sung một số điều của các Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đoi với đối tượng tham gia kháng 
chiên, chiên tranh bảo vệ Tô quôc và làm nhiệm vụ quôc tê thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ 
điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng vê lĩnh vực chính sách.
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104/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2002 của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết đinh số 47/2002/QĐ-TTg ngày 
11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối vói quân 
nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã 
phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Mục III như sau:

“b) Quy định về hồ sơ thẩm định, xét duyệt:

- Đối với đối tượng còn có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc, hồ sơ gồm:



+ Bản khai cá nhân (Mầu số la); hoặc của thân nhân là vợ hoặc chồng 
hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (Mầu số lb) đối với trường hợp đối 
tượng đã từ trân, có xác nhận của ủ y  ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau 
đây gọi chung là xã) nơi thường trú.

Nếu đại diện người thừa kế theo pháp luật làm bản khai thì phải kèm 
theo giây ủy quyên của những người cùng hàng thừa kê, có xác nhận của ủ y  
ban nhân dân xã nơi người ủy quyền thường trú (Mầu số lc).

+ Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Mục này kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Đối với đối tượng không còn giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc 
(chỉ có giây tờ liên quan, hoặc không có giấy tờ), hồ sơ gồm:

+ Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân như quy định nêu trên.

+ Bản sao các giấy tờ có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 1 
Mục này (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu.

+ Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị Hội Cựu chiến binh xã (có đại 
diện cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp đã được hưởng chế độ 
theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg hoặc cựu chiến binh tham gia kháng 
chiến chống Pháp đang hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động 
hằng tháng) gửi ủ y  ban nhân dân xã xét duyệt (Mầu số 3).

+ Bản xác nhận và đề nghị ủ y  ban nhân dân xã (Mầu số 4).

Đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đã phục 
viên (giải ngũ, thôi việc) thuộc đối tượng quy định tại Thông tư này nhưng nay 
thường trú ở địa phương khác, nếu không có đủ giấy tờ chứng nhận đã có thời 
gian phục vụ trong quân đội thì phải có văn bản xác nhận của ú y  ban nhân dân 
xã nơi quê quán của đối tượng hoặc nơi đối tượng nhập ngũ (tuyến dụng vào 
công nhân viên quốc phòng); hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý đối 
tượng trước khi nhập ngũ hoặc khi tại ngũ.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III như sau:

“2. Trình tự và trách nhiệm của đối tượng, của cơ quan, đơn vị, địa 
phương và Trung ương

a) Trách nhiệm của đối tượng

- Làm bản khai theo mẫu quy định.

- Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Bản khai và bản sao một trong các giấy tờ gốc 
hoặc được coi là giấy tờ gốc hoặc bản sao các giấy tờ có liên quan (nếu có) cho 
ủ y  ban nhân dân xã.

b) Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân xã

- Chỉ đạo, triển khai việc tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và đối
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tượng về nội dung chế độ và tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, 
chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng ở địa phương.

- Thành lập Hội đồng chính sách xã do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) ủ y  
ban nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng, Ban chỉ huy quân sự xã làm thường trực 
và các thành viên gồm: Đại diện Đảng ủy, đại diện Mặt trận Tổ quốc, đại diện 
Hội Cựu chiến binh, công an, công chức văn hóa xã hội (phụ trách nội vụ) và 
một số thành viên khác (nếu xét thấy cần thiết) để giúp ủ y  ban nhân dân xã tổ 
chức thực hiện chế độ cho đối tượng tại địa phương theo quy định tại Quyết 
định số 47/2002/QĐ-TTg và Thông tư này.

- Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghị 
hưởng chế độ. Lập danh sách đề nghị Sở Nội vụ và cơ quan Bảo hiểm xã hội địa 
phương rà soát những đối tượng đã được công nhận là liệt sỹ, đối tượng thuộc 
diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh hằng tháng. Tổ chức xét 
duyệt các đối tượng đã được Hội Cựu chiến binh họp, cho ý kiến. Đối với 
những trường hợp không có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc, chưa xác 
định rõ đối tượng, thời gian tính hưởng, hội nghị lập văn bản xác nhận từng 
trường hợp cụ thế và xem xét giải quyết sau khi xác minh, kết luận.

- Niêm yết danh sách đối tượng đã được xét duyệt tại trụ sở ủ y  ban nhân 
dân xã để lấy ý kiến của nhân dân và công bố danh sách đã xét duyệt trên 
phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Sau 10 ngày, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân 
thì Úy ban nhân dân xã tống họp, lập hồ sơ báo cáo ú y  ban nhân dân tỉnh (qua 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh), gồm: Công văn đề nghị của ú y  ban nhân dân xã 
(Mầu số 5), kèm theo danh sách trích ngang đối tượng (Mau số 6a, 6b) và 01 
bộ hồ sơ của đối tượng.

Đối với đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc, ủy  
ban nhân dân xã xác minh kỹ, lập văn bản xác nhận và đề nghị từng trường 
họp cụ thể (Mầu số 4) và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận.

Đối với những trường họp có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân 
thì Úy ban nhân dân xã tiếp tục xác minh, xem xét, báo cáo sau.

- Tổ chức xác nhận đối tượng, thời gian phục vụ quân đội (để tính hưởng 
chế độ) theo đề nghị của đối tượng hiện nay thường trú ở địa phương khác 
(quy trình tổ chức xét duyệt và hồ sơ thực hiện như đối tượng không còn giấy 
tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc ở địa phương). Trong thời gian 20 ngày 
phải chuyến hồ sơ đã xét duyệt hoặc trả lời cho đối tượng theo đề nghị.

- Tiếp tục xác minh và báo cáo các trường hợp chưa rõ đối tượng, chưa 
rõ thời gian tham gia quân đội và còn vướng mắc chưa giải quyết chế độ theo 
yêu cầu của cấp có thấm quyền.

- Căn cứ vào thông báo kinh phí và danh sách do Bộ chỉ huy quân sự



tỉnh chuyển đến, chỉ đạo cơ quan thuộc quyền thực hiện chi trả cho đối tượng 
và báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

- Lưu danh sách đối tượng được hưởng chế độ thuộc địa phương quản lý 
và đê xuât biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan.

c) Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

- Chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên 
truyền, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện chế độ.

- Thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) ủ y  ban nhân 
dân tỉnh làm Trưởng ban, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm thường trực và các 
thành viên gồm: Đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy, ủ y  ban nhân dân, Hội Cựu 
chiến binh, Sở Nội vụ, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Sở Tài chính và sở, ngành có 
liên quan để giúp ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các 
địa phương thuộc quyền triến khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo, chủ trì tổ chức tập huấn cho các ban, ngành chức năng có liên 
quan; lãnh đạo chính quyền và các cơ quan chức năng cấp xã.

- Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng 
tổ chức thẩm định kết quả xét duyệt của các cấp, tổng hợp báo cáo Bộ Tư lệnh 
quân khu (qua Phòng Chính sách).

- Chủ trì giải quyết những vướng mắc, phát sinh tại địa phương.

d) Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp ủ y  ban nhân dân 
tỉnh tuyên truyền phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp.

- Tiếp nhận hồ sơ của ủ y  ban nhân dân các xã; tổ chức thẩm định, xét 
duyệt, kiểm tra; tổng hợp báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo và ủy  ban nhân dân tỉnh.

- Lập danh sách, tổng hợp hồ sơ báo cáo Quân khu (qua Phòng Chính sách), 
gồm: Công văn đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Mau số 5); danh sách trích 
ngang đối tượng (Mầu số 6a, 6b); hồ sơ đối tượng (01 đối tượng 01 bộ hồ sơ).

- Căn cứ vào thông báo kinh phí và danh sách được trên quyết định, tổng 
họp, chuyển ủ y  ban nhân dân các xã để chỉ đạo cơ quan thuộc quyền thực hiện 
chi trả và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

- Lưu danh sách đối tượng được hưởng chế độ và hồ sơ (01 đối tượng 01 
bộ hồ sơ) thuộc địa phương đơn vị quản lý và đề xuất biện pháp giải quyết các 
vấn đề có liên quan.

đ) Trách nhiệm của cấp Quân khu

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện.

- Tiếp nhận báo cáo, hồ sơ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tổ chức theo
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dõi, thẩm định, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính 
sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị), gồm: Công văn đề nghị của Bộ Tư lệnh 
Quân khu (Mầu số 5); danh sách trích ngang đối tượng (Mầu số 6a, 6b); hồ sơ 
đối tượng (01 đối tượng 01 bộ hồ sơ).

- Căn cứ vào thông báo kinh phí và danh sách được trên quyết định, chỉ 
đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chi trả cho đối tượng và thanh quyết toán theo quy 
định hiện hành vói Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng)Ế

- Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị 
thuộc quyền.

e) Trách nhiệm của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng

- Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị:

+ Chỉ đạo, quản lý việc xét duyệt, thẩm định và đề nghị của các Quân 
khu; tổng hợp trình Thủ trưởng Tổng cục Chính trị ra quyết định hưởng chế độ 
cho đối tượng;

+ Lập phiếu thanh toán chế độ trợ cấp một lần và thông báo danh sách 
đối tượng được hưởng cho các đơn vị;

+ Phối họp với Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng lập dự toán ngân sách báo cáo 
Bộ Tài chính và lập kế hoạch phân bổ ngân sách cho các đon vị để tổ chức chi trả 
cho đối tượng;

+ Chủ trì phối họp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện và giải quyết những vướng mắc có liên quan;

+ Lưu danh sách và hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ (01 đối tượng 
01 bộ hồ sơ).

- Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng:

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị lập 
dự toán; thông báo và cấp kinh phí cho các đom vị; hướng dẫn, chỉ đạo, giám 
sát việc chi trả, thanh quyết toán kinh phí với các đơn vị;

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị giúp 
Bộ Quốc phòng thanh, quyết toán với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

- Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị, Cục Quân lực/BỘ Tổng Tham mưu:

+ Theo dõi số lượng đối tượng;

+ Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển 
khai, tổ chức thực hiện.”

3. Thay thế Mầu số la, Mầu số lb, Mau số lc, Mầu số 3, Mầu số 4, Mầu 
số 5, Mau số 6a, Mầu số 6b ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
104/2002/TTLT-BQP-BTC bằng các Mau số la, Mau số lb, Mầu số lc, Mầu
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sô 3, Mâu sô 4, Mầu số 5, Mầu số 6a, Mau sổ 6b Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 cua Bộ 
Quôc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 
2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối 
tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa 
được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung tại 
Thong tư lien tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 
02 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính; Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.1 khoản 1 Mục I Phần I như sau:

“ 1 ế 1Ế Đối tượng áp dụng

Quân nhân, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, công nhân viên chức 
quốc phòng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường 
B, c ,  K trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến 30 tháng 4 
năm 1975, về gia đình từ ngày 31 tháng 12 năm 1976 trở về trước, chưa được 
hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức 
lao động hằng tháng và chế độ hưu trí hằng tháng”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.1 khoản 1 Mục IV Phần I như sau:

“ 1.1. Đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 
tháng 4 năm 1975 trở về trước quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định 
số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: quân nhân, cán bộ, 
công nhân viên chức, công nhân viên chức quốc phòng, cán bộ dân chính đảng, 
thanh niên xung phong, dân quân, du kích tập trung, người nghỉ việc hưởng 
chế độ mất sức lao động nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiếm y tế thì được 
hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiếm y tế.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Phần II Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 
Thông tư số 104/2024/TT-BQP như sau:

“2. Hồ sơ xét hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí
2.1. Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm y tế được lập thành 01 bộ như sau:

- Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của ủ y  ban nhân dân xã nơi 
thường trú.

- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định 
số 290/2005/QĐ-TTg hoặc bản sao một trong các quyết định được hưởng trợ cấp 
một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc...). Trường hợp đối tượng không còn các



quỵêt định trợ cấp một lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình tham gia kháng chiến 
chông Mỹ và công tác, được Hội đồng chính sách xã xem xét đề nghịỗ

2.2. Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí được lập thành 01 bộ như sau:

- Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng có xác nhận của ủ y  ban nhân dân 
xã nơi thường trú.

- Bản sao giấy chứng tử (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác 
được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 
có liên quan thì thân nhân đối tượng không phải nộp giấy tờ này).

- Công văn đề nghị của ủy  ban nhân dân xã noi đối tượng thường trú (Mầu 7C).

- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định 
sô 290/2005/QĐ-TTg hoặc bản sao một trong các quyết định được hưởng trợ 
câp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc; trợ cấp một lần) hoặc bản sao 
quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư này.

- Danh sách tổng họp của Sở Nội vụ (Mau 9E).

- Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ hưởng chế độ mai táng phí (Mầu 10C)ề”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Phần III Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên 
tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; Điều 1 Thông tư số 
104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
như sau:

“ 1Ể Trách nhiệm và trình tự thực hiện của cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa 
phương tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, chi trả chế độ một lần đối với các đối tượng 
đã về gia đình.

1 ể 1 ễ Trách nhiệm của đối tượng và thân nhân đối tượng

a) Làm bản khai theo mẫu quy định.

b) Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Bản khai và các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được 
coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có) cho ủ y  ban nhân dân xã bằng 
hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử.

c) Bảo đảm tính trung thực của bản khai, các giấy tờ cá nhân và chịu 
trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

1.2. Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân xã
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và đối tượng về nội 

dung chế độ chính sách; tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, chặt 
chẽ, chính xác, đúng đối tượng ở địa phương.

b) Thành lập Hội đồng chính sách xã do Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) 
ủ y  ban nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng, cán bộ quân sự, công an, công chức 
văn hóa xã hội (phụ trách nội vụ) làm thường trực và các thành viên gồm: Đại 
diện Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Ban
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hưu trí; mời đại diện cán bộ nguyên phụ trách cấp ủy, cơ quan quân sự của địa 
phương thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đại diện Ban liên lạc dân quân, du kích 
tập trung, thanh niên xung phong... để giúp ủ y  ban nhân dân xã tổ chức xét 
duyệt theo quy định tại Thông tư này.

c) Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghi 
hưởng chế độ. Tiến hành phân loại hồ sơ từng đối tượng của các thôn theo ba 
nhóm: nhóm có giấy tờ gốc; nhóm có giấy tờ liên quan và nhóm không có giấy 
tờẵ Triển khai xét duyệt theo 3 bước:

- Bước 1: Xét duyệt cho nhóm đối tượng có giấy tờ gốc.

- Bước 2: Xét duyệt cho nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan.

- Bước 3: Xét duyệt cho nhóm đối tượng không có giấy tờ.

Cấp xã chỉ tổ chức xét duyệt cho đối tượng nhóm sau (nhóm có giấy tờ 
liên quan, nhóm không có giấy tờ), khi cấp tỉnh đã thông báo kết quả xét 
hưởng đối tượng nhóm trước (nhóm có giấy tờ gốc) của địa phương mình và 
mời đại diện đối tượng đã được xét hưởng của nhóm trước dự họp.

d) Đề nghị Hội Cựu chiến binh họp xem xét, xác nhận đối tượng (bao 
gồm cả đối tượng khác quê quán nhưng sinh sống ổn định tại địa phương, có 
thê xác định được thời gian công tác tính hưởng chế độ).

đ) Tổ chức hội nghị Hội đồng chính sách công khai xét duyệt đối với các 
đối tượng do Hội Cựu chiến binh đã cho ý kiến bằng văn bản (Ban chỉ huy 
quân sự, công chức văn hóa xã hội (phụ trách nội vụ) tống hợp danh sách theo 
phạm vi phân công và báo cáo).

Đối với đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc không có giấy tờ được coi là 
giấy tờ gốc, Hội đồng chính sách có trách nhiệm thẩm tra, xác minh quá trình 
công tác, thời gian về địa phương trước khi lập văn bản xác nhận (mẫu số 7A).

e) Niêm yết danh sách đổi tượng đã được xét duyệt (đối tượng được 
hưởng; mức hưởng của từng người,...) tại các thôn, ấp; tại trụ sở ủ y  ban nhân 
dân xã và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy 
ý kiến của nhân dân.

g) Sau 10 ngày, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân thì 
ủ y  ban nhân dân xã tổng họp, lập hồ sơ báo cáo ủ y  ban nhân dân tỉnh:

- Qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền 
chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, bao gồm: quân nhân, công nhân viên chức quốc 
phòng, dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật quốc phòng;

- Qua Sở Nội vụ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền chỉ đạo của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, bao gồm: cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ 
dân chính đảng, thanh niên xung phong.

h) Tổ chức xác nhận theo đề nghị của đối tượng hiện nay thường trú ở 
địa phương khác để hưởng chế độ (quy trình xét duyệt và hồ sơ thực hiện như
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đối tượng không còn giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc ở địa phương). 
Trong thòi gian 20 ngày phải chuyển hồ sơ đã xét duyệt hoặc trả lời đối tượng theo 
đề nghị.

i) Tiến hành xác minh, tổng hợp báo cáo các trường họp chưa rõ đối 
tượng, thời gian được tính hưởng chế độ hoặc các trường hợp thuộc thẩm 
quyền giải quyết đang có khiếu nại, tố cáo.

Đối với lực lượng mật lập danh sách riêng nêu rõ từng trường họp đã xác định 
được và những trường họp chưa xác định được đề nghị trên xác minh, kết luận.

k) Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền chi trả chế độ cho đối tượng bằng hình thức 
trực tiêp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử; thông báo kêt quả trên 
các phương tiện thông tin của địa phương.

1 ễ3. Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

a) Chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên 
truyền, to chức triến khai và kiếm tra thực hiện chế độ quy định cho mọi đối 
tượng tại địa phương.

b) Thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) ủ y  ban nhân 
dân tỉnh làm Trưởng ban, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ làm thường trực 
và các thành viên gồm: Đại diện Ban tố chức tỉnh ủy, Mặt trận Tố quốc, cơ 
quan Bảo hiểm xã hội, Tài chính, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi; 
mời đại diện cán bộ nguyên là cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng cơ quan quân 
sự thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Từng địa phương có thể thành lập bộ phận giúp việc với sự tham gia của 
Ban liên lạc dân quân, du kích tập trung, thanh niên xung phong, những người 
công tác cùng thời gian ở địa phương để giúp Ban chỉ đạo quyết định các chủ 
trương, kế hoạch và biện pháp thực hiện.

c) Chỉ đạo, chủ trì tổ chức tập huấn cho các Ban, ngành chức năng có 
liên quan và các cơ quan chức năng của các xã.

d) Chỉ đạo các ngành chức năng xét duyệt, tổng họp, báo cáo theo quy định:

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 
xét duyệt, tổng họp danh sách đối tượng được hưởng và ngân sách chi trả báo 
cáo quân khu (qua Cục Chính trị) các đối tượng thuộc thâm quyên chỉ đạo của 
Bộ Quốc phòng.

- Sở Nội vụ phối họp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt, thấm 
định, ra quyết định hưởng chế độ một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công 
nhân viên chức, dân chính đảng, cán bộ cấp xã, thanh niên xung phong thuộc 
thẩm quyền, phạm vi giải quyết; xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ bảo 
hiểm y tế, chế độ mai táng phí đôi với các đôi tượng theo quy định tại Quyêt 
định số 290/2005/QĐ-TTg và Thông tư này.

đ) Tổng họp danh sách và kinh phí thực hiện chế độ một lần gửi Bộ Nội 
vụ để tổng hợp, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí; chỉ đạo chi trả chế độ
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cho đối tượng bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trên môi 
trường điện tử; thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

e) Chủ trì giải quyết những vướng mắc, phát sinh tại địa phương.

g) Đối với lực lượng mật và đối tượng tham gia chiến đấu ở chiến trường 
B, c, K tự vê gia đình chưa được hưởng chế độ, chính sách, quê từ huyện Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị trở ra mà không thuộc dân tộc ít người, Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyên phôi hợp với đơn vị, địa phương 
có liên quan tiên hành thâm tra, xác minh, kết luận từng trường hợp cụ thể trước 
khi xét duyệt, tông họp trong phạm vi, thâm quyền giải quyết theo quy định.

1.4. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh các quân khu

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực 
hiện việc xét duyệt, thẩm định, báo cáo theo quy định.

b) Thành lập Ban chỉ đạo do một đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu làm 
Trưởng ban, Thủ trưởng Cục Chính trị làm Phó Trưởng ban Thường trực và 
các thành viên gồm: cơ quan Chính sách, Tài chính, Cán bộ, Quân lực, Dân 
quân tự vệ, Tuyên huấn, Văn phòng và các cơ quan có liên quan.

c) Tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các cơ quan, 
đơn vị thuộc quyền về chế độ, chính sách theo quy định và kế hoạch, biện pháp 
tố chức thực hiện trong địa bàn quân khu.

d) Căn cứ kết quả xét duyệt, đề nghị của cơ quan chức năng, ra quyết định 
hưởng chế độ. Báo cáo quyết định và danh sách hưởng chế độ trợ cấp về Cục 
Chính sách-Xã hội/Tổng cục Chính trị để quản lý theo dõi; báo cáo về Bộ Quốc 
phòng (qua Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng) kèm theo quyết định và danh sách đối 
tượng hưởng chế độ trợ cấp để tổng họp, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí.

đ) Chỉ đạo chi trả chế độ cho đối tượng thuộc phạm vi đảm nhiệm bằng 
hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử; thanh 
quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

e) Lưu trữ, số hóa hồ sơ đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết.
g) Chủ trì kiểm tra, giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở các cơ 

quan, đơn vị thuộc quân khu quản lý.”.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Phần IV Thông tư liên tịch số 

191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên 
tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

“3. Bộ Nội vụ
Chỉ đạo hệ thống ngành Nội vụ phối họp với các ban, ngành, đoàn thể 

địa phương xét duyệt, thấm định và ra quyết định hưởng chế độ một lần, chế 
độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí và chế độ hỗ trợ vật chất, tinh thần đối 
với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; thanh quyết toán tài chính theo quy định 
hiện hành.”
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6. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Phần IV Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC như sau:

“6. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp một 
lần đối với các đối tượng theo quy định tại Phần III Thông tư này, ủ y  ban nhân 
dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các xã xét duyệt, báo cáo danh sách đối 
tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí trên địa bàn; rà 
soát, thẩm định, ra quyết định về việc thực hiện chế độ cho đối tượng thuộc 
phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư này;

b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xem xét, thực hiện hỗ 
trợ về vật chất, tinh thần đối với những người tham gia kháng chiến chống Mỹ 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.”.

7. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, từ sau:

a) Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ “Nội 
vụ” tại khoản 7 mục V Thông tư liển tịch số 2 l/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

b) Bãi bỏ một số khoản, cụm từ, từ sau:

- Bãi bỏ khoản 2 Phàn IV Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC;

- Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ ba điểm 1.2 khoản 1 Phần II Thông tư 
liên tịch số 19l/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Bãi bỏ Mầu 05 ban hành kèm Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC đã được thay thế tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “huyện (quận)” tại Mầu 04, Mầu 06 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được thay thế tại điểm 
a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ từ “huyện” tại Mầu 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được thay thế tại điểm a khoản 1 Điều 1 
Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “thôn (bản, ấp, tổ dân phố...)... Ban chấp hành” tại Mầu 
7C ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC đã được thay thế tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “danh hiệu công an nhân dân” tại tiết b điểm 1.2 khoản
1 Mục I Phần I Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Bãi bỏ cụm từ “công an nhân dân” tại tên Mục I, điểm 1.1 khoản 1, 
gạch đầu dòng thứ nhất tiết a điểm 2.1 khoản 2 Mục II, tiết b điểm 1.2 Mục III, 
điểm 2.1 khoản 2 Mục IV Phần I; tiết b điểm 1.1 khoản 1 Phần II Thông tư liên
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tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC; Mầu 1A; Mầu 2A ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được thay 
thê tại khoản 1 Điêu 1 Thông tư sô 104/2024/1' 1 -BQP; Mầu 2A-1 ban hành kèm 
theo Thông tư liên tịch SỐ 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được thay thế tại 
khoản 1 Đieu 1 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “công an” tại tiết a, b điểm 2.1 khoản 2 Mục I; tên Mục n, 
gạch đầu dòng thứ ba tiết a điểm 1.1 khoản 1, tiết b, c điểm 1.2 khoản 1 Mục II; 
tiết C điểm l ẵl, tiết b điểm 1.2 khoản 1 Mục III; điểm 2.1 khoản 2 Mục IV Phần 
I; tiết b điểm l ẽl khoản 1, khoản 3, điểm a khoản 5 Phần II Thông tư liên tịch số 
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và điểm a khoản 1 Mục I; khoản l, điểm 
a khoản 3 Mục III Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 nam 2007 cua Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của 
Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về 
trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; đưọc sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLDTBXH- 
BTC ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 
27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưỏng Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4b khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 
69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông 
tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC như sau:

“2.4b. Thời gian xét duyệt, thẩm định ở các cấp được thực hiện như sau:

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Ban chỉ huy quân sự xã hoàn thành việc tống hợp, lập hồ sơ báo 
cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định do Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành việc xét duyệt, hoàn 
thiẹn hồ sơ (hưu trí 05 bộ, trợ cấp 1 lần 04 bộ) báo cáo Bộ Tư lệnh quân khu 
(qua Cục Chính trị), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Chính trị quân khu hoàn thành việc 
thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu đê nghị 
Bảo hiểm xã hội Quân đội xem xét, ra quyết định hưởng chế độ cho các đối 
tượng theo quy định.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong thời hạn không quá 05 ngàỵ 
làm việc, Cục Chính trị hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đề
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nghị Bảo hiểm xã hội Quân đội xem xét, ra quyết định hưởng chế độ cho các 
đối tượng theo quy địnhể”.

2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, tiết, khoản sau:

a) Bổ sung cụm từ: “bản sao (trường họp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai 
thác được từ Cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông 
tin có liên quan thì thân nhân đối tượng không phải nộp giấy tờ này);” vào sau 
cụm từ “giây chứng tử” tại điểm b khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 
69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều
I Thông tư liên tịch số 190/2011 /TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC!

b) Thay thế một số cụm từ sau:

- Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại đi êm a khoản 1, khoản 3 Mục II, điểm b khoản 1 Mục III Thông 
tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi’, bổ sung‘tại 
Điều 1 Thông tư liên tịch số 190/2011 /TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; khoan 1 
Mục IV Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; khoản 3 
Điều 2 Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự huyện (quận)” bằng cụm từ “ủ y  
ban nhân dân xã” tại tiết b điểm 2ể3 Mục III Thông tư liên tịch số 
69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội các tỉnh (thành phố)” bằng cụm từ 
“Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại khoản 3 Mục 
IV Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC;

- Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ “Bảo 
hiểm xã hội Quân đội” tại khoản 9 Điều 1 Thông tư liên tịch số 
190/2011/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC; danh mục mẫu biểu Phụ lục 2, 
Mầu số 05-NĐ159-11, Mau số 06-NĐ159-11, Mầu số 07-NĐ159-
II và Mầu số 08-NĐ159-11 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được thay thế tại Thông tư liên tịch số 
190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, Điều 2 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại tiết d điểm 2.4 khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC, khoản 9 Điều 1 và đoạn cuối khoản 4 Điều 2 Thông tư 
liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Thay thế cụm từ “Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc 
phòng” bằng cụm từ “Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội” tại Điều 3 các 
Mau số 07-NĐ159-11, Mầu số 08-NĐ159-11 Phụ lục 2 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ 
sung tại Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và Điếu 1 
Thông tư số 104/2024AT-BQP.

c) Bãi bỏ một số tiết, cụm từ sau:
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- Bãi bỏ cụm từ “bản chính hoặc” tại dấu cộng thứ hai tiết 2.1 điểm b 
khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch so 69/2007/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC 
được sửa đôi, bô sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư liên tịch số 
190/2011 /TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Bãi bỏ điểm 2.2 khoản 2 mục III Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Bãi bỏ cụm từ “huyện (quận)” tại khoản 6 Điều 1 Thông tư liên tịch số 
190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; Mầu số 02-NĐ159-11, Mầu số 03- 
NĐ 159-11 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 
190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và Điều 1 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ từ “huyện” tại Phụ lục 2, Mầu số 03-NĐ159-11, Mầu số 04- 
NĐ159-11 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 
190/2011 /TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và Điều 1 Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

- Bãi bỏ cụm từ “đăng ký hộ khẩu” tại điểm 2.1 khoản 2 Mục in  Thông tư 
liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư liên tịch số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

TV* Ầ _ A n  *? 'Ậ  •  1 X ____________ A , Ặ  -M. • X ___7 rw-11 Ạ __ A____ l ằ Ạ__ . • 1 ẨĐiêu 4. Sửa đôi, bo sung một so điêu của Thong tư liên tịch so 
144/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 
2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân 
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong 
Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư liên ‘tịch so llO/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 
tháng 9 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính; Thón¿ tu liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Thông tư số 104/2024/TT-BQP 
ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

l ế Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục IV Thông tư liên tịch số 
144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm a 
khoản 2 Điều 3 Thông tư số 104/2024/TT-BQP như sau:

“2. Hồ sơ xét hưởng chế độ
a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng được lập thành 01 bộ, gồm:

- Bản khai cá nhân của đối tượng (Mau 1A);

- Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ 
liên quan (gồm: bản gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu, theo từng bộ



hồ sơ). Các giấy tờ trên phải chứng minh được ngày, tháng, năm nhập ngũ từ 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở vê trước và tổng thời gian công tác thực tế trong 
quân đội từ đủ 15 năm trở lên;

- Bản sao căn cước công dân hoặc căn cước;

- Biên bản xét và xác nhận của Hội Cựu chiến binh xã, phường, đặc khu 
(sau đây viết tắt là xã) (Mau 03);

- Công văn đề nghị của ủ y  ban nhân dân xã (Mầu 04);

- Công văn đề nghị của các cấp (Mau 05), kèm theo danh sách đối tượng 
được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (Mầu 6A);

- Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính 
trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Mầu 5A);

Hồ sơ bàn giao Sở Nội vụ tiếp nhận để thực hiện chi trả chế độ hàng 
tháng, ngoài công văn giới thiệu của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội, gồm:

- Bản khai cá nhân;

- Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính 
trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Mau 5A);

- Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư lệnh Quân 
khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần (bao gồm các đối tượng dưới 
15 năm và đối tượng đã từ trần)

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần được lập thành 01 bộ, gồm:

- Bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân của đối tượng (Mầu 
1B, Mầu 1C);

- Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ có 
liên quan (bản sao);

- Biên bản xét và xác nhận của Hội Cựu chiến binh xã (Mầu 03);
- Công văn đề nghị của ủ y  ban nhân dân xã (Mầu 04);

- Công văn đề nghị của các cấp (Mầu 05), kèm theo danh sách đối tượng 
được hưởng chế độ trợ cấp một lần (Mầu 6B).’\

2ế Sửa đổi, bổ sung Mục V Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 
số 104/2024/TT-BQP như sau:

“V. TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH T ự  THựC HIỆN
1. Trách nhiệm của đối tượng và thân nhân đối tượng

a) Làm bản khai theo mẫu quy định.
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b) Nộp hồ sơ theo quy định bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trên môi trường điện tử cho ủ y  ban nhân dân xã, gồm: bản 
khai của cá nhân hoặc của thân nhân và giấy tờ gốc hoăc giấy tờ đươc coi là 
giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan.

c) Bảo đảm tính trung thực của bản khai, các giấy tờ cá nhân và chịu 
trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

2. Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân xã

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và đối tượng về nội 
dung chế độ, chính sách; quy trình tổ chức thực hiện; trách nhiệm của cá nhân 
và các cấp.

b) Kiện toàn Hội đồng chính sách xã (thành phần như quy định thực 
hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg).

c) Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ của đối tượng đề nghị 
hưởng chế độ. Tiến hành phân loại hồ sơ theo 2 nhóm: đối tượng hưởng chế độ 
trợ cấp hàng tháng và đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần.

d) Tố chức xét duyệt theo quy định sau đây:

- Đối với đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, xét duyệt thành 02 đợt: 
đợt 1 xét duyệt các đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc; đợt 2 
xét duyệt các đối tượng có các giấy tờ liên quan. Trình tự xét duyệt như đối với 
đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Trường họp đối tượng có từ đủ 15 năm trở lên, nhưng không có giấy tờ 
gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan thì ủ y  ban nhân dân 
xã tổng họp danh sách để xem xét, giải quyết sau.

- Đối với đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần (bao gồm cả đối tượng 
đã từ trần) phân loại thành 3 nhóm: nhóm có giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy 
tờ gốc, nhóm có giấy tờ liên quan và nhóm không có giấy tờ nêu trên. Tố chức 
xét duyệt theo 3 bước:

Bước 1: Xét duyệt hồ sơ nhóm đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi là 
giấy tờ gốc;

Bước 2: Xét duyệt hồ sơ nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan;

Bước 3: Xét duyệt hồ sơ nhóm đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc 
được coi là giấy tờ gốc, hoặc giấy tờ liên quan.

đ) Quy trình xét duyệt ở mỗi bước nêu trên như sau:

- Ban chỉ huy quân sự xã tổng hợp danh sách và hồ sơ từng đối tượng; 
đề nghị Hội Cựu chiến binh xã họp xem xét, xác nhận đối với từng đối tượng.

- Hội đồng chính sách xã họp công khai xét duyệt đối với các đối tượng 
đã được Hội Cựu chiến binh họp, cho ý kiến bằng văn bản.

- Tổ chức niêm yết và thông báo danh sách đối tượng đã xét duyệt; sau
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10 ngày, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu kiện của nhân dân thì ủ y  ban 
nhân dân xã tông hợp, lập hồ sơ (trợ cấp hàng tháng 01 bộ, trợ cấp một lần 01 
bộ) báo cáo Uy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh). Những 
trường họp chưa rõ đôi tượng, thời gian tính hưởng hoặc có khiêu nại, tố cáo 
thì đế lại tiếp tục xác minh, xem xét báo cáo sau.

ủ y  ban nhân dân xã có trách nhiệm xác nhận theo đề nghị của đối tượng là 
người sinh quán ở địa phương, nhưng hiện đang thường trú ở địa phương khác 
(quy trình xét duyệt và hồ sơ thực hiện như đối tượng không có giấy tờ ở địa 
phương). Trong thời gian 20 ngày phải trả lời đối tượng (kèm theo văn bản) để 
địa phương nơi đối tượng thường trú xét duyệt và đề nghị hưởng chế độ.

e) Căn cứ vào danh sách và quyết định hưởng chế độ của cấp có thẩm 
quyền, chỉ đạo cơ quan thuộc quyền thực hiện chi trả cho đối tượng bằng hình 
thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử, thông 
báo kết quả trên các phương tiện thông tin của địa phương và báo cáo về Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh. Lưu danh sách đối tượng được hưởng chế độ; đề xuất 
biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan.

3. Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân tỉnh

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo để giúp ủ y  ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng 
dẫn các cơ quan chức năng và các địa phương thuộc quyền triển khai tổ chức 
thực hiện.

b) Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chế độ, chính sách thông qua các tổ 
chức và các phương tiện thông tin ở địa phương.

c) Tổ chức tập huấn cho các Ban, ngành chức năng có liên quan và các 
cơ quan chức năng của xã.

d) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng 
tổ chức xét duyệt hồ sơ do ủ y  ban nhân dân xã báo cáo.

đ) Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ 
cấp hàng tháng do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh bàn giao và chi trả kịp thời chế độ 
cho đối tượng bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên 
môi trường điện tử.

e) Chỉ đạo việc tổ chức chi trả chế độ cho đối tượng ở các địa phương.

g) Chủ trì kiểm tra việc thực hiện và giải quyết những vướng mắc, phát 
sinh tại địa phương.

4. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp ủ y  ban nhân dân 

tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền; xây dựng kế hoạch, tổ chức 
triển khai và kiểm tra thực hiện; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thuộc quyền.

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên cơ sở hồ sơ lưu trữ của đơn vị, 
xác nhận thời gian công tác trong quân đội cho đối tượng có yêu cầu, Thủ
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trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 
xác nhận đó.

c) Tiếp nhận hồ sơ của ủ y  ban nhân dân xã, xét duyệt, tổng họp báo cáo 
xin ý kiến Ban chỉ đạo và ủ y  ban nhân dân tỉnh.

Đối với đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, lập bản xét duyệt và đề 
nghị đối với từng trường họp (Mầu 5A).

d) Làm công văn (Mầu 05), kèm theo danh sách (Mầu 6A, 6B) và hồ sơ 
đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ báo cáo quân khu (qua Phòng Chính 
sách) theo từng loại đối tượng (trợ cấp hàng tháng mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ; 
trợ cấp một lần mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ).

đ) Căn cứ quyết định của quân khu và kinh phí được thông báo, chỉ đạo 
việc chi trả chế độ trợ cấp một lần và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

e) Lưu danh sách đối tượng được hưởng chế độ; đề xuất biện pháp giải 
quyết các vấn đề vướng mắc có liên quanẻ

g) Bàn giao hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng của đối tượng cho Sở Nội vụ tiếp 
nhận, chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày ký quyết định hưởng chế độ.

h) Chuyển trả giấy tờ bản gốc cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng 
chậm nhất 20 ngày sau khi Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cơ quan Cục Chính trị thực hiện 
trách nhiệm tương tự Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong việc chỉ đạo các đơn vị 
thuộc quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội.

5. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực 

hiện việc xét duyệt, thẩm định, báo cáo theo quy định.

b) Kiện toàn Ban chỉ đạo. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho lãnh đạo và 
cán bộ chuyên môn các cơ quan, đơn vị về chế độ, chính sách; kế hoạch, biện 
pháp tổ chức thực hiện.

c) Căn cứ kết quả xét duyệt, đề nghị của cơ quan chức năng, ra quyết 
định hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng 
(Mau 7A, Mau 7B); chịu trách nhiệm về tính chính xác, về đối tượng và mức 
hưởng của đối tượng. Báo cáo danh sách hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 
quyết định và danh sách hưởng chế độ trợ cấp một lần về Cục Chính sách-Xã 
hội/Tổng cục Chính trị để quản lý theo dõi; báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục 
Tài chính/BỘ Quốc phòng), kèm theo quyết định và danh sách đối tượng hưởng 
chế độ trợ cấp một lần để tổng hợp, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí.

d) Chỉ đạo chi trả chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng theo phạm vi 
đảm nhiệm bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên 
môi trường điện tử và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

đ) Lưu trữ, số hóa hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ
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trợ cấp hàng thángề Đồng thời, chuyển hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp về Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh để bàn giao Sở Nội vụ chi trả chế độ.

e) Chỉ đạo, kiểm tra giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá 
trình tố chức thực hiện.

6. Trách nhiệm của các đom vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền có trách nhiệm xác nhận hồ sơ thuộc 
phạm vi quản lý khi có đề nghị của đối tượng hoặc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 
bảo đảm tính xác thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác nhận đó.

Trường hợp đơn vị có trách nhiệm xác nhận nay đã sáp nhập, giải thể thì 
cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm giải quyết.

7. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng

a) Trách nhiệm của Cục Chính sách-Xã hội/Tổng cục Chính trị

- Phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; hướng 
dẫn việc to chức thực hiện.

- Kiểm tra kết quả xét duyệt, quyết định (kèm theo danh sách) hưởng 
chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng của các quân khu và Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Lưu trữ, theo dõi quyết định kèm theo danh sách đối tượng hưởng chế độ 
trợ cấp một lần và danh sách hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do đơn vị báo cáoệ

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giải quyết những vướng mắc, phát sinh; 
tổng hợp báo cáo theo quy định.

b) Trách nhiệm của Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng
- Tiếp nhận quyết định và danh sách đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một 

làn do đơn vị báo cáo; tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính 
bảo đảm kinh phí.

- Thông báo kinh phí để các đơn vị chi trả kịp thời cho đối tượngế

- Chỉ đạo và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hànhế

- Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

c) Trách nhiệm của Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/BỘ 
Tổng Tham mưu

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý xác nhận quá trình 
công tác trong quân đội cho đối tượng theo yêu cầu, bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

- Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện và giải quyết các 
vướng mắc, phát sinhế”.

3. Thay thế, bãi bỏ một sổ mẫu biểu, cụm từ sau:

a) Thay thế một số mẫu biểu sau:
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Thaỵ thế các Mầu 7A, Mầu 7B, Mầu 09 ban hành kèm theo Thông tư 
liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, được thay thế tại Điều 3 
Thông tư số 104/2024/TT-BQP bằng các Mầu 7A, Mầu 7B, Mầu 09 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thay thế một số cụm từ sau:

- Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bàng cụm từ 
“Nội vụ” tại khoản 1 Mục III; khoản 2, điểm a khoản 3 Mục VI; khoản 2 Mục 
VII Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC; khoản 1, 
khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 110/2010/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC; 
khoản 1 khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” 
tại khoản 2 Mục v n  Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

c) Bãi bỏ một số từ, cụm từ như sau:

- Bãi bỏ cụm từ “huyện (quận)” tại Mầu 02, Mầu 03 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC, được thay thế 
tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “Ban chỉ huy quân sự huyện (quận) hoặc” tại điểm b 
khoản 1 Mục IV Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC;

- Bãi bỏ cụm từ “đề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố)” tại Mau 04 ban 
hành kèm theo Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, 
được thay thế tại Điều 3 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

- Bãi bỏ từ “huyện” tại Mầu 1A, Mầu 1B, Mau 1C ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC, được thay thế 
tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

Điều 5ậ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
01/2012/TTLT BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của 
Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối vói đối 
tưọng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ỏ' 
Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc được sửa đỗi, bổ sung tại Thông tư số 104/2024/TT- 
BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 
01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm b 
khoản 3 Điều 4 Thông tư số 104/2024/TT-BQP như sau:

“2. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với từng đối tượng

a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng được lập thành 01 bộ (lưu 
tại Bộ Tư lệnh quân khu hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), gồm:



- 01 bản khai cá nhân của đối tượng (Mầu 1A), bản chính;

Một hoặc một số giấy tờ làm căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 
Điều này (bản chính hoặc bản sao) đủ yếu tố chứng minh đúng đối tượng, điều 
kiện hưởng chế độ và thời gian công tác của đối tượng theo hướng dẫn tại Điều
1, 2 và khoản 1 Điều 3 Thông tư này;

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng chính sách xã (Mầu 2), bản chính.

- 01 Công văn xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc 
Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Mầu 4), bản chính.

Từng đạt báo cáo các cấp kèm theo Công văn đề nghị (Mau 3A); danh 
sách đối tượng (Mầu 3B), bản chính.

Hồ sơ bàn giao cho Sở Nội vụ để chi trả chế độ gồm:

- Bản khai cá nhân của đối tượng;

- Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính 
trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Quyết định và Giấy giới thiệu hưởng trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư 
lệnh quân khu hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần được lập thành 1 bộ (đối 
tượng thuộc thấm quyền giải quyết của Sở Nội vụ: Lưu tại Sở Nội vụ; đối 
tượng thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết: Lưu tại Bộ Tư lệnh quân khu hoặc Bộ 
Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), gồm:

- 01 bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với 
đối tượng đã từ trần), Mau 1B hoặc 1C, bản chính;

- 01 bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử tử sĩ (đối với đối tượng đã từ 
trần). Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được giấy chứng tử từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì 
thân nhân của đối tượng không phải nộp giấy chứng tử;

- Một hoặc một số giấy tờ làm căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 
Điều này (nếu có);

- 01 Biên bản xét duyệt của Hội đồng chính sách xã (Mau 2), bản chính.

Từng đợt báo cáo các cấp kèm theo Công văn đề nghị (Mau 3A); danh 
sách đối tượng (Mầu 3C), bản chính.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 3 Điều 4 
Thông tư số 104/2024/TT-BQP như sau:

“Điều 7. Trách nhiêm và trình tu’ thưc hiên• • • •

1. Đối với đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần)
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- Làm bản khai theo mẫu quy định;

- Nộp cho ủ y  ban nhân dân xã nơi thường trú các giấy tờ sau:

+ Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, gồm:
01 bản khai cá nhân theo Mầu 1A (bản chính); một hoặc một số giấy tờ làm 
căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này (bản chính hoặc 
bản sao kèm theo bản chính đế đối chiếu), đủ yếu tố chứng minh đúng đối 
tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ và thời gian công tác của bản thânế

+ Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần, gồm: 01 
bản khai theo Mầu 1B hoặc 1C (bản chính); một hoặc một số giấy tờ làm căn 
cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này (bản chính hoặc bản 
sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại ủ y  ban nhân 
dân xã nơi thường trú theo thời gian quy định.

2. Đối với ủ y  ban nhân dân cấp xã

a) Thành lập Hội đồng chính sách xã do Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) 
Úy ban nhân dân làm chủ tịch Hội đồng, đại diện Ban chỉ huy quân sự xã, công 
chức văn hóa xã hội (phụ trách nội vụ) làm thường trực và các thành viên gồm: 
Đại diện Đảng ủy (hoặc chi bộ đối với nơi không có đảng bộ), Mặt trận Tổ 
quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong. Hội đồng chính 
sách xã chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ đối 
với từng đối tượng, theo từng đạt.

Khi tổ chức hội nghị xét duyệt Hội đồng chính sách xã mời Trưởng 
thôn, Bí thư chi bộ thôn có đối tượng, Ban liên lạc Hội Cựu thanh niên xung 
phong và một số đại biểu đại diện cán bộ nguyên phụ trách cấp ủy, cơ quan 
quân sự của địa phương thời kỳ chiến tranh; đại biểu đối tượng đã hưởng chế 
độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg cùng tham dự.

b) Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tiếp nhận hồ sơ của đối tượng hoặc thân 
nhân đối tượng là người thường trú tại địa phương và đối tượng là người địa 
phương hiện đang thường trú ở địa phương khác có yêu cầu xác nhận hồ sơ đế 
hưởng chế độ; tổng hợp, kiểm tra, rà soát chuyển Hội đồng chính sách xã tổng 
hợp, phân loại hồ sơ; tố chức hội nghị xét duyệt dân chủ, công khai, chặt chẽ, 
chính xác theo quy định sau đây:

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp một lần, thành 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Xét duyệt nhóm đối tượng có giấy tờ gốc hoặc được coi 
như giấy tờ gốc;

+ Giai đoạn 2: Xét duyệt nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan;

+ Giai đoạn 3: Xét duyệt nhóm đổi tượng không có giấy tờ.
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(Quá trình tổ chức xét duyệt, kết hợp xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng chế 
độ trợ cấp một lần với xét duyệt hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng).

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ do theo từng 
đợt, Úy ban nhân dân xã hoàn thành việc xét duyệt, lập và xác nhận hồ sơ cho 
từng đối tượng; báo cáo ủ y  ban nhân dân tỉnh (qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) 
đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng, gồm 
quân nhân, cơ yếu, công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ; qua Sở 
Nội vụ đối với đối tượng thuộc thấm quyền giải quyết của ủ y  ban nhân dân 
tỉnh, gồm công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành, cán bộ xã, 
công an xã, thanh niên xung phong.

Những trường họp chưa rõ đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ hoặc có 
khiếu nại, tố cáo thì để lại xác minh, làm rõ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo sau.

c) Căn cứ vào danh sách và quyết định hưởng chế độ của cấp có thẩm 
quyền, chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tố chức chi trả chế độ cho đối tượng bằng 
hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử và 
báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

d) Đối với trường hợp đối tượng sinh quán ở địa phương, hiện đang 
thường trú ở địa phương khác, có yêu cầu xác nhận hồ sơ thì sau khi Hội đồng 
chính sách xã xét duyệt, nếu đủ điều kiện, ủ y  ban nhân dân xã xác nhận và đề 
nghị ủ y  ban nhân dân xã nơi đối tượng đang thường trú xem xét, đề nghị 
hưởng chế độ theo quy địnhệ

3. Đối với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp nhận hồ sơ do ủ y  ban 
nhân dân xã báo cáo; trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định (theo từng đợt) hoàn thành việc xét duyệt, tổng hợp, báo cáo đề 
nghị cấp có thấm quyền theo quy định sau đây:

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng do ủ y  ban nhân 
dân xã báo cáo; tổ chức xét duyệt, tổng hợp, báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh quân 
khu thẩm định (qua Phòng Chính sách), kèm theo hồ sơ và danh sách đối 
tượng (Mầu 3B, 3C);

Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng do 
ủ y  ban nhân dân xã báo cáo; tổ chức xét duyệt, tổng họp đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ 
đô Hà Nội ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng.

- Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng do ủ y  ban nhân dân xã báo cáo; 
tổ chức xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần (Mau 5) theo 
quy định và lưu trữ mỗi đối tượng 01 bộ hồ sơ.

b) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội bàn giao hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; quyết
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định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần cho Sở Nội vụ 
quản lý, chi trả trợ cấp hàng tháng, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, mai táng 
phí cho các đối tượng theo quy định;

c) Chỉ đạo Sở Nội vụ căn cứ vào quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng 
tháng; quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần 
của cấp có thẩm quyền theo quy định của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, 
hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí cho các đối tượng 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hiện hành;

d) Tổng hợp, lập dự toán ngân sách bảo đảm chi trả chế độ cho đối 
tượng thuộc thẩm quyền giải quyết, báo cáo Bộ Nội vụ tổng họp, đề nghị Bộ 
Tài chính bảo đảm kinh phí;

đ) Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận quyết định, hồ sơ đối tượng hưởng trợ 
cấp hàng tháng; quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 
một lần do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 
Nội bàn giao, kịp thời chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng bằng hình thức trực 
tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử và thực hiện chế 
độ bảo hiểm y tế, mai táng phí cho các đối tượng theo quy định;

e) Chủ trì kiểm tra việc thực hiện và giải quyết những vướng mắc, phát 
sinh tại địa phương.

4. Đối với Bộ Tư lệnh các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực 
hiện việc xét duyệt, thẩm định, báo cáo theo quy định;

b) Căn cứ kết quả xét duyệt, đề nghị của cơ quan chức năng, trong 05 
ngày làm việc, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần (Mầu 5), chế độ trợ 
cấp hàng tháng (05 bản chính, Mầu 6A) cho đối tượng; cấp giấy giới thiệu (03 
bản chính Mầu 6B). Báo cáo danh sách hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 
quyết định và danh sách hưởng chế độ trợ cấp một lần về Cục Chính sách-Xã 
hội/Tổng cục Chính trị để quản lý, theo dõi; báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua 
Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng) kèm theo quyết định và danh sách đối tượng hưởng 
chế độ trợ cấp một lần để tổng họp, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí;

c) Lưu trữ, số hóa hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ 
trợ cấp hàng tháng. Đồng thời, chuyến hồ sơ đối tượng hưởng trợ cấp hàng 
tháng về Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội và quyết định kèm theo danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ 
cấp một lần đế bàn giao Sở Nội vụ chi trả chế độ;

d) Chỉ đạo, kiểm tra giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá 
trình tổ chức thực hiện;

đ) Chỉ đạo, thực hiện việc trả lại các giấy tờ gốc, giấy tờ được coi là giấy 
tờ gốc và giấy tờ liên quan (bản chính) cho đối tượng.



5. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền có trách nhiệm xác nhận quá trình công 
tác cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (Mau 7) khi có đề nghị của 
đôi tượng hoặc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bảo đảm tính chính xác, trung thực và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác nhận đó.

6. Đối với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng
a) Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị

- Phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; hướng 
dẫn việc tô chức thực hiện.

- Kiểm tra kết quả xét duyệt, quyết định (kèm theo danh sách) hưởng 
chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng của các quân khu và Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nộiể

- Lưu trữ, theo dõi quyết đinh kèm theo danh sách đối tượng hưởng chế độ ừợ 
cấp một lần và danh sách hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng do đơn vị báo cáo.

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giải quyết những vướng mắc, phát sinh; 
tổng họp báo cáo theo quy định.

b) Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng

- Tiếp nhận quyết định và danh sách đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một 
làn do đơn vị báo cáo; tổng họp, báo cáo Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính 
bảo đảm kinh phí.

- Thông báo kinh phí để các đơn vị chi trả kịp thời cho đối tượng.

- Chỉ đạo và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

c) Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/BỘ Tổng Tham mưu

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý xác nhận quá trĩnh 
công tác trong quân đội cho đổi tượng theo yêu cầu, bảo đảm chặt chẽ, chính 
xác; phối hợp chỉ đạo, kiểm tra và giải quyết các vướng măc phát sinh trong tô 
chức thực hiện”.

3. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ sau:

a) Bổ sung cụm từ “bản sao” vào gạch đầu dòng thứ năm điểm b khoản
1 Điều 6.

b) Thay thế một số cụm từ sau:
- Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ “Nội 

vụ” tại điểm a khoản 2 Điều 1; khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 5; tên khoản 2 và 
điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC, Mau 2, Mầu 5, Mầu 6A, Mầu 6B tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, được sửa 
đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;
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- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách-Xã hội” bằng cụm từ “Bộ Tư lệnh 
Thủ đô Hà Nội” tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
01/2012/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC, được thay thế tại khoản 1 Dieu 2 
Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

c) Bãi bỏ một số cụm từ, từ sau:

- Bãi bỏ cụm từ “huyện (quận)” tại Mau 02 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, được 
thay thế tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

- Bãi bỏ từ “huyện” tại Mầu 1 A, Mau 1B, Mầu 1C, Mau 7 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH- 
BTC, được thay thế tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liền tịch số 
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về 
hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, người làm công tác 
cơ yếu hưởng lương như đối vói quân nhân, công an nhân dân tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchỉa, giúp bạn 
Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong 
quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai tại điểm a khoản 3 Điều 5 
Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC như sau:

01 bản sao giấy chứng tử; 01 giấy ủy quyền (nếu có) (Mầu số 03, bản 
chính). Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được giấy chứng tử từ 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên 
quan thì thân nhân của đối tượng không phải nộp giấy chứng tử.”

2. Thay thế một số cụm từ sau:

a) Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 2; điểm a khoản 2 Điều 5; tên 
khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC;

b) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ 
“Bảo hiểm xã hội Quân đội” tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 5, 
điểm d điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 
liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; Mầu số 05, Mầu số 06, 
Mầu số 07, Mầu số 08 Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 
Điều 5 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;
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c) Thay thế cụm từ “tỉnh, thành phố” bằng cụm từ “tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương” tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 5; Thông tư liên tịch số 
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

d) Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh” tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

đ) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” 
tại điểm a khoản 3 Điều 6, khổ cuối Điều 8 Thông tư liên tịch số 
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

e) Thay thế cụm từ “Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc 
phòng” bằng cụm từ “Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội” tại Mầu số 07, 
Mầu số 08 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 
Điều 5 Thông tư số 104/2024/TT-BQP;

g) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội các tỉnh (thành phố)” bằng cụm từ 
“Bảo hiếm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” tại điếm b khoản
2, điểm b khoản 3 Điều 5, Mầu số 07, Mầu số 08 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 1 Điều 1 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

3. Bãi bỏ một số điểm, cụm từ, từ như sau:

a) Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 6;

b) Bãi bỏ từ “huyện”, “huyện (quận)” tại Phụ lục số 02, Mầu số 03, Mầu 
số 04 Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 104/2024/TT-BQP.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 
138/2015/TTLT BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Quyểt định 'số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối vói dân công hỏa 
tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm yụ quốc tế; đưọc sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 13 8/2015/TTLT- 
BQP-BLĐTBXH-BTC, như sau:

“ l ế Đối tượng có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 
này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiếm y tế thì được hưởng chế độ bảo 
hiếm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiếm y tế.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Thông tư liên tịch số
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138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 
6 Thông tư số 104/2024/TT-BQP, như sau:

“2. Trình tự giải quyết chế độ

a) Đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần theo hướng dẫn 
tại Điêu 2 Thông tư này hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ 
trân) lập bản khai và nộp 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này cho 
Uy ban nhân dân xã nơi thường trú băng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ 
bưu chính hoặc trên môi trường điện tử;

b) Từng đợt, trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, ủ y  ban nhân dân xã hoàn thành việc xét duyệt, lập 02 bộ hồ sơ 
cho từng đối tượng; lập Biên bản họp Hội đồng chính sách xã theo Mau số 2, 
làm công văn đề nghị theo Mau so 3A, kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ 
cấp một lần và danh sách đối tượng được hưởng chế độ theo Mầu số 3B, báo 
cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 
Những trường hợp chưa rõ đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ hoặc có 
khiếu nại, tố cáo thì đế lại xác minh, làm rõ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo sau;

c) Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 
Nội tiếp nhận hồ sơ do ủ y  ban nhân dân xã báo cáo; trong thời gian 07 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt) hoàn thành 
việc xét duyệt, tống họp, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cho ý kiến; hoàn 
thiện hồ sơ, làm công văn đề nghị theo Mau so 3A, gửi cấp có thẩm quyền 
theo quy định sau đây:

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu (qua Cục 
Chính trị) thấm định, ra quyết định hưởng chế độ ừợ cấp một lần, kèm theo mỗi đối 
tượng 01 bộ hồ sơ và danh sách đối tượng được hưởng chế độ theo Mau so 3B; lưu 
trữ mỗi trường hçyp 01 bộ hồ sơ và danh sách đối tượng được hưởng chế độ.

- Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng hợp, đề nghị Bộ Tư lệnh 
Thủ đô Hà Nội ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần.

d) Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định (theo từng đợt), Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 
Nội hoàn thành việc thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần 
theo Mau số 4; chỉ đạo lưu trữ, số hóa hồ sơ theo quy định;

đ) Sau khi nhận được quyết định và được cấp kinh phí trợ cấp, trong thời 
gian 07 ngày làm việc, ú y  ban nhân dân xã chỉ đạo cơ quan thuộc quyền trao 
“Giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến và chi trả chế độ trợ cấp một lần 
cho đối tượng bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi 
trường điện tử”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 
138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC như sau:
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“b) Bản sao giấy chứng tử (trường họp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác 
được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 
có liên quan thì thân nhân đối tượng không phải nộp giấy tờ này).”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Thông tư liên tịch số 
138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 
Điều 6 Thông tư số 104/2024/TT-BQP, như sau:

“2. Trình tự thực hiện trợ cấp mai táng phí

a) Đối với thân nhân đối tượng

Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này cho ủ y  ban nhân dân xã 
nơi thường trú bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên 
môi trường điện tửế Trường họp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được các 
giấy tờ trong thành phần hồ sơ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin có liên quan thì thân nhân đối tượng không phải nộp 
giấy tờ nêu trên.

b) ủ y  ban nhân dân xã

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 
của thân nhân đối tượng, kiếm tra, thấm định, hoàn thiện hồ sơ, làm công văn đề 
nghị theo Mau 5A và danh sách đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Mầu số 5B 
gửi về Sở Nội vụ.

c) Sở Nội vụ

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định do ủ y  ban nhân dân xã chuyển đến, kiểm tra, ra quyết định hưởng trợ cấp 
và chuyển quyết định cùng danh sách về ủ y  ban nhân dân xã để thực hiện chế 
độ; đồng thời, lưu trữ, số hóa hồ sơ theo quy định.

d) Sau khi nhận được quyết định, danh sách và kinh phí trợ cấp do Sở 
Nội vụ chuyển về, trong thời gian 07 ngày làm việc, ủ y  ban nhân dân xã chỉ 
đạo cơ quan thuộc quyền chi trả trợ cấp cho thân nhân đối tượng bằng hình 
thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch số 
138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản
2 Điều 6 Thông tư số 104/2024/TT-BQP, như sau:

“ 1. Đối với ủ y  ban nhân dân cấp xã
a) Thành lập Hội đồng chính sách xã do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) 

ủ y  ban nhân dân làm chủ tịch Hội đồng, cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, công 
chức văn hóa xã hội (phụ trách nội vụ) làm thường trực; các thành viên gồm: 
Đại diện Đảng ủy (hoặc chi bộ đối với nơi không có đảng bộ), Hội đồng nhân 
dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, công an xã, Hội Cựu thanh niên 
xung phong, Hội Người cao tuổi, Ban Liên lạc dân công hỏa tuyến (nếu có), 
giúp ủ y  ban nhân dân xã hướng dẫn tố chức thực hiện;
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b) Xác định các đợt đi dân công hỏa tuyến của xã trong các thời kỳ, số lượng 
người đi dân công hỏa tuyên của mỗi đợt, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh tổng họp (qua 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) làm cơ sở xét duyệt, thẩm định tại xã.

c) Tuyên truyền, phổ biến về các chế độ, chính sách đối với nhân dân và 
những người tham gia dân công hỏa tuyến;

d) Chỉ đạo Hội đồng chính sách xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp; tổ 
chức xét duyệt dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, chính xác theo 
quy định sau đây:

Khi tổ chức hội nghị xét duyệt do Hội đồng chính sách xã báo cáo, mời 
đại diện Bí thư chi bộ thôn có đối tượng, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh, 
Ban Liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong, Ban Liên lạc dân công hỏa 
tuyên (nêu có) và một số đại biếu đại diện nguyên cán bộ phụ trách cấp ủy, cơ 
quan quân sự của địa phương thời kỳ kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; 
đại biểu đối tượng đã hưởng chế độ theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg, 
Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg cùng tham dự;

đ) Sau khi nhận được quyết định, danh sách hưởng chế độ và kinh phí 
trợ cấp, “Giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến do Bộ chỉ huy quân 
sự tỉnh chuyến đến, trong thời hạn 07 ngày làm việc, ú y  ban nhân dân xã chỉ 
đạo cơ quan chức năng thuộc quyền trao “Giấy chứng nhận” tham gia dân 
công hỏa tuyến và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng bằng hình thức 
trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử; tống hợp, 
báo cáo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo quy địnhễ

e) Đối với trường hợp đối tượng sinh quán và có thời gian tham gia dân 
công hỏa tuyến ở địa phương, hiện đang thường trú ở địa phương khác, có yêu 
cầu xác nhận hồ sơ thì Hội đồng chính sách xã (với thành phần nêu trên) tố 
chức xét duyệt, nếu đủ điều kiện, ủ y  ban nhân dân xã xác nhận và đề nghị ủ y  
ban nhân dân xã nơi đối tượng đang thường trú xem xét, đề nghị hưởng chế độ 
theo quy định.”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 13 như sau:

“c) Chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô 
Hà Nội bàn giao quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 
một lần cho Sở Nội vụ quản lý, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai 
táng phí cho các đối tượng theo quy định; chuyến quyết định, danh sách hưởng chế 
độ, kinh phí trợ cấp, “Giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến cho ủ y  ban 
nhân dân xã để trao cho đối tượng cùng với việc chi t á  chế độ trợ cấp một lần.”.

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 
13 8/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản
2 Điều 6 Thông tư số 104/2024/TT-BQP, như sau:

“a) Cục Chính sách-Xã hội/Tổng cục Chính trị
- Phối họp, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; hướng 

dẫn việc to chức thực hiện;
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- Chủ trì, phối họp giải quyết những vướng mắc, phát sinh.”

8. Bổ sung cụm từ “và số hóa” vào trước cụm từ “hồ sơ” tại điểm d 
khoản 4 Điều 13.

9. Thay thế, bãi bỏ một số mẫu, cụm từ, khoản sau:

a) Thay thế một số mẫu, cụm từ sau:

- Thay thế các Mầu số 1A, Mầu số 1B, Mầu số 2, Mầu số 3A, Mầu số 3B, 
Mầu số 4, Mau số 5A, Mầu số 5B, Mầu số 5C ban hành kèm theo Thông tư liên 
tịch số 13 8/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, được thay thế tại khoản 1 Điều 
6 Thông tư số 104/2024/TT-BQP bằng các Mầu số 1A, Mầu số 1B, Mầu số 2, 
Mầu số 3A, Mầu số 3B, Mầu số 4, Mầu số 5A, Mầu số 5B, Mầu số 5C Phụ lục
III ban hành kèm theo Thông tư này;

- Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại điểm a, d khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 13; tên khoản 2 và điểm a 
khoản 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại điểm c khoản 4 Điều 13 Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 
104/2024/TT-BQP.

b) Bãi bỏ khoản 2 Điều 13.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về khám bệnh, chữa 
bệnh đối vói sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban 
hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07 tháng 4 năm 2003 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
139/2011/TT-BQP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 
Thông tư số 13/2024/TT-BQP ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho sĩ quan phục viên
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho sĩ quan phục viên là bệnh viện và 

viện có giường bệnh của quân đội hoặc bệnh xá quân y và bệnh xá quân dân y 
có khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là bệnh viện quân 
đội) gần nhất nơi sĩ quan phục viên thường trú.

2. Trường hợp cấp cứu, sĩ quan phục viên được khám bệnh, chữa bệnh 
tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng nơi gần nhất; 
được hưởng các quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định về miễn 
và giảm viện phí tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Chương II của Quy định 
này. Sau khi bệnh ổn định phải chuyển về bệnh viện đã đăng ký khám bệnh, 
chữa bệnh ban đầu.” .



2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên
1. Sĩ quan phục viên về địa phương, làm đơn đề nghị đăng ký khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu kèm theo, gửi cùng bản sao Quyết định phục viên 
hoặc bản sao giấy chứng nhận có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội đến Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh) bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc 
trên môi trường điện tử. Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký khám bệnh, 
chữa bệnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu, chuyển 
kèm hồ sơ đến bệnh viện quân đội ở gần nơi đối tượng thường trú nhất để làm 
thủ tục đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

2. Bệnh viện quân đội căn cứ vào hồ sơ và giấy giới thiệu của Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh, căn cước công dân hoặc căn cước của sĩ quan phục viên để 
cấp so khám bệnh, chữa bệnh cho sĩ quan phục viên.

3. Trường hợp sĩ quan phục viên thay đổi bệnh viện quân đội khám 
bệnh, chữa bệnh do di chuyến nơi thường trú, thủ tục đăng ký khám bệnh, chữa 
bệnh tại bệnh viện quân đội mới được thực hiện theo giấy giới thiệu của Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh (nơi thường trú mới) và so khám bệnh của bệnh viện cũ.

4. Sĩ quan phục viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy 
định này có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện quân đội thì 
đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, được hưởng các quyền lợi 
khám bệnh, chữa bệnh và có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm y tế.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 8 như sau:

“a) Giấy chứng nhận thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường 
trú tại các xã thuộc vùng sâu, vùng núi cao, biên giới, hải đảo do ủ y  ban nhân 
dân xã cấp.”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“a) Sĩ quan phục viên thường trú tại các xã vùng sâu, vùng núi cao, biên giói, 
hải đảo thuộc những địa danh theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có chứng nhận của ủ y  ban nhân dân 
xã cap. .

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc khoản 1 Điều này thì 
không thu dung, điều trị đối tượng sĩ quan phục viên. Đối với trường hợp cấp 
cứu, sau khi tiến hành công tác sơ cứu, cấp cứu bước đầu theo phân cấp nhiệm 
vụ kỹ thuật phải chuyển bệnh nhân về bệnh viện quân đội đã đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh.”.

6. Bổ sung một số cụm từ sau:
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- Bổ sung cụm từ “hoặc căn cước” vào sau cụm từ “căn cước công dân” 
tại khoản 2 Điêu 8 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục 
viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 
33/2003/QĐ-BQP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
13/2024/TT-BQP;

- Bổ sung cụm từ “đặc khu” vào sau cụm từ “xã, phường” tại Mầu số 
01/2011/KB-SQPV ban hành kèm theo Thông tư số 139/2011/TT-BQP, được 
thay thế bởi Mầu số 01/2024/KB-SQPV Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 
số 13/2024/TT-BQP.

7. Bổ sung Mầu đơn đề nghị đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại Phụ lục
IV ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Thay thế, bãi bỏ một số điều, cụm từ, từ sau:

a) Thay thế một số cụm từ, từ sau:

- Thay thế cụm từ “trong các cơ sở quân y” bằng cụm từ “tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng” tại tên Điều 1 Quy định về khám bệnh, 
chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban 
hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP;

- Thay thế cụm từ “các cơ sở quân y” bằng cụm từ “cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng” tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong 
Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP;

- Thay thế cụm từ “thuộc tuyến” bằng cụm từ “nơi đăng ký” tại đoạn mở 
đầu Điều 8, khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều 16 Quy định về khám bệnh, chữa 
bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban hành 
kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 
Điều 1 Thong tư số 139/2011/TT-BQP; Mầu số 01/2011/KB-SQPV ban hành 
kèm theo Thông tư số 139/2011/TT-BQP, được thay thế bởi Mầu số 
01/2024/KB-SQPV Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BQP.

- Thay thế cụm từ “theo tuyến” bằng cụm từ “gần nhất nơi thường trú” 
tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan 
phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết 
định số 33/2003/QĐ-BQP.

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự huyện” bằng cụm từ “Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh” tại điểm e khoản 2 Điều 10, tên khoản 1 Điều 18 Quy 
định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục 
vụ trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP;

- Thay thế cụm từ “các bệnh viện, bệnh xá Quân đội” bằng cụm từ “cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng” tại tên Điều 17 Quy định về 
khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong 
Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP;



34

- Thay thế cụm từ “Hậu càn” bằng cụm từ “Hậu cần - Kỹ thuật” tại 
khoản 1, khoản 5 Điêu 19 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan 
phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết 
định số 33/2003/QĐ-BQP;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại khoản 3 Điều 19 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan 
phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết 
định số 33/2003/QĐ-BQP;

- Thay thế cụm từ “chứng minh thư” bằng cụm từ “căn cước công dân 
hoặc căn cước” tại Mầu số 01/2011/KB-SQPV ban hành kèm theo Thông tư số 
139/2011/TT-BQP, được thay thế bởi Mầu số 01/2024/KB-SQPV Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BQP.

b) Bãi bỏ một số điều, cụm từ, từ sau:

- Bãi bỏ Điều 2 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục 
viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 
33/2003/QĐ-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “(qua Cục Quân y Tổng cục Hậu cần)” tại Điều 13 Quy 
định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ 
trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP;

- Bãi bỏ từ “tuyến” tại điểm d khoản 1 Điều 18 Quy định về khám bệnh, 
chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội ban 
hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 5 Điều 1 Thong tư số 139/2011/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “quận, huyện” tại Mau số 01/2011/KB-SQPV ban hành kèm 
theo Thông tư sốệ 139/2011/TT-BQP, được thay thế bởi Mầu số 01/2024/KB-SQPV 
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BQP.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2011/TT- 
BQP ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực 
hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội 
nghỉ hưu đưọc sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2024/TT-BQP ngày 18 
tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1Ề Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 11 như sau:

“d) Ban chỉ huy quân sự xã quản lý và thực hiện chế độ đối với đối 
tượng 4 và 5.”.

2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản sau:

a) Thay thế một số cụm từ sau:

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh” tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư số 158/2011/TT-BQP;
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- Thay thế cụm từ “quận, huyện” bằng cụm từ “cấp xã” tại điểm d khoản 4 
Điều 6 Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 10; 
khoản 2 Điều 11; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 12; khoản 2 Điều 
13, Điều 16; Mầu số 04/2011/CBHu, Mầu số 5d/2011/BC-HP Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “Tổng cục Hậu cần” bằng cụm từ “Tổng cục Hậu cần
- Kỹ thuật” tại khoản 2 Điều 10; điểm c, điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 
158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “tuyến quận, huyện hoặc bệnh viện quân khu, quân 
đoàn, quân chủng” bằng cụm từ “hoặc bệnh viện Quân đội” tại Mầu số 
01/2011/BHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP, 
được sửa đổi, bổ sung bằng Mầu số 01/2024/BHN Phụ lục II Thông tư số 
13/2024/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “quận (huyện)” bằng cụm từ “xã” tại Mầu số 
02/2011/BHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự quận (huyện)” bằng cụm từ 
“Phòng (Ban) Chính sách” tại Mầu số 03/2011/BHN Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ “Quân đội” tại Mầu số 
05/2011/GGT Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “thị trấn; huyện, thị” bằng cụm từ “đặc khu” tại Mau 
số 5a/2011/DS-HP, Mầu số 5b/2011/DS-HP Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại Mau số 
05/2011/GGT, Mau số 5a/2011/DS-HP, Mầu số 5Ồ/2011/DS-HP, Mầu số 
5c/2011/DS-HP Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP.

b) Bãi bỏ một số cụm từ sau:

- Bãi bỏ cụm từ “từ tuyến quận, huyện” tại điểm b khoản 5 Điều 6 
Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” tại điểm a khoản 3 Điều 8 
Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “lập danh sách quản lý đối tượng” tại Mầu số 03/2011/BHN 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “Thủ trưởng ban chỉ huy quân sự quận (huyện)” tại Mau số 
03/2011/BHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP;



- Bãi bỏ từ “huyện” tại Mầu số 04/2011/CBHu Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư sổ 158/2011/TT-BQP.

c) Bãi bỏ một số điểm sau:

- Bãi bỏ điểm c khoản 4 Điều 6;

- Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 11.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 157/2013/TT-BQP 
ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy đinh về 
quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với quân nhân, 
công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu 
do Quân đội quản lý bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, 
bênh tâm thần

1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai điểm d khoản 2 Điều 13 như sau:
Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chuyển đối tượng vào cơ sở Bảo 

trợ xã hội do Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là 
tỉnh) quản lý hoặc Trung tâm điều dưỡng thương binh (nếu là người có công) 
do Sở Nội vụ quản lý theo địa bàn hoặc gần nơi thường trú, bảo đảm chặt chẽ, 
chu đáo, có sự chứng kiến của đại diện ủ y  ban nhân dân xã, Ban chỉ huy quân 
sự xã và gia đình người bị bệnh tâm thần.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 13 như sau:

“b) Chủ trì phối họp với đơn vị quản lý người bị bệnh tâm thần chuyển ra 
ngoài Quân đội; liên hệ với Sở Y tế hoặc Sở Nội vụ các địa phương chuyển đối 
tượng có nhu cầu hoặc không có thân nhân nhận nuôi dưỡng vào các cơ sở Bảo 
trợ xã hội hoặc Trung tâm điều dưỡng thương binh (nếu là người có công) trên 
địa bàn hoặc gần nơi thường trú của đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo.”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 5 Điều 13 như sau:

“d) Chủ động đề xuất với ủ y  ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Sở Nội vụ 
các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 6 Điều 13, như sau:

“d) Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng, Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần
- Kỹ thuật

Chủ trì, phối họp với các cơ quan hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và 
thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị 
bệnh theo quy định tại Thông tư này.

Theo phạm vi, chức năng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan, tiếp tục đầu tư, củng cố nâng cấp nhà ở, nơi điều trị, trang bị phương 
tiện, dụng cụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều trị người bị bệnh hiếm 
nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần.”ẻ
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5. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm khoản sau đây:

a) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại khoản 1, điểm e khoản 2, điểm a khoản 6 Điều 13, khoản 2 Điều 16;

b) Thay thế cụm từ “Cục Quân y/BỘ Quốc phòng” bằng cụm từ “Cục 
Quân y/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật” tại điểm a khoản 2 Điều 6, Điều 7, 
khoản 2 Điều 8, điểm a khoản 3 Điều 9, khoản 1, điểm e khoản 2, tên điểm b, 
điểm c khoản 6 Điều 13;

c) Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại điểm a khoản 6 Điều 13;

d) Thay thế cụm từ “cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại gạch đầu dòng 
thứ hai điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 10; điểm b khoản 1 Điều 11;

đ) Bãi bỏ cụm từ “đăng ký hộ khẩu” tại Mau số 5, Mầu số 6 Phụ lục các 
mâu quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với 
người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần ban hành 
kem theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP;

e) Bãi bỏ điểm đ khoản 6 Điều 13.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2013/TT-BQP 
ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hưóng dẫn về 
trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công 
vói cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đưọc chuyển tiếp tại 
khoản 2 Điều 29 Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27 tháng 7 năm 2022 
và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2024/TT-BQP ngày 18 tháng 3 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Thay thế một số cụm từ sau:
a) Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 

“Nội vụ” tại khoản 2 Điều 15; điểm e khoản 2 Điều 17 Thông tư số 
202/2013/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 
13/2024/TT-BQP;

b) Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh” tại điểm d khoản 2 Điều 15; điếm c khoản 2 Điều 16; 
điểm a khoản 2 Điều 17 Thông tư số 202/2013/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 1 Điều 3 Thông tư sô 13/2024/TT-BQP;

c) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - 
Xã hội” tại điểm g khoản 2 Điều 15; điểm b, điểm c, điểm đ khoản 2 Điều 17 
Thông tư số 202/2013/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, khoản 3 
Điều 3 Thông tư số 13/2024/TT-BQP.

2. Bãi bỏ cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” tại điểm b khoản 2 
Điều 17 Thông tư số 202/2013/TT-BQP được chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 29 
tại Thông tư số 55/2022/TT-BQP.
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Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 107/2016/TT- 
BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 
về khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm 
trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên

l ệ Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh; quyền lợi, chế độ miễn, giảm tiền viện phí; phương thức thu, 
quản lý, sử dụng viện phí; sổ khám bệnh, quản lý và sử dụng sổ khám bệnh tại 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị trong thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân có đủ 
15 năm trở lên công tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân chuyên nghiệp có đủ 15 năm trở lên công 
tác trong Bộ Quốc phòng đã về phục viên quy định tại Thông tư này là các 
bệnh viện và viện có giường bệnh hoặc bệnh xá quân y và bệnh xá quân dân y có 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là bệnh viện quân y).”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với quân nhân phục viên thuộc các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này là bệnh 
viện quân y ở gần nơi quân nhân phục viên thường trú nhất;

b) Trường hợp cấp cứu, quân nhân phục viên được khám bệnh, chữa 
bệnh tại bất kỳ bệnh viện quân y nào gần nhất; sau giai đoạn điều trị cấp cứu, 
quân nhân phục viên được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh quân y khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được 
chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn 
định. Quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh và chế độ miễn, giảm viện phí thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

2. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh:

a) Quân nhân phục viên về địa phương, đăng ký với Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh). Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu cho quân nhân phục viên 
đến bệnh viện quân y ở gần nơi thường trú nhất để làm thủ tục đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh ban đầu theo quy định;



39

b) Bệnh viện quân y căn cứ vào giấy giới thiệu của Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh, quyêt định phục viên, căn cước công dân hoặc căn cước để cấp sổ khám 
bệnh cho quân nhân phục viên;

c) Trường hợp quân nhân phục viên thay đổi bệnh viện quân y khám 
bệnh, chữa bệnh do di chuyển nơi thường trú, thủ tục đăng ký khám bệnh, chữa 
bệnh tại bệnh viện quân y mới được thực hiện theo giấy giới thiệu của Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh (nơi thường trú mới) và sổ khám bệnh của bệnh viện cũ;

d) Quân nhân phục viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 
Thông tư này có nguyện vọng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện quân y thì 
đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, được hưởng các quyền lợi 
khám bệnh, chữa bệnh và có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm y tế.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc khoản 1 Điều này thì 
không thu dung, điều trị đối với quân nhân phục viên. Đối với trường hợp cấp 
cứu, sau khi tiến hành công tác sơ cứu, cấp cứu bước đầu theo phân cấp nhiệm 
vụ kỹ thuật phải chuyến bệnh nhân về bệnh viện quân y đã đăng ký khám bệnh, 
chữa bệnh.”.

4. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, từ, điểm, khoản sau đây:

a) Thay thế các cụm từ như sau:

- Thay thế cụm từ “cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 
huyện” bằng cụm từ “ủ y  ban nhân dân xã” tại điểm a khoản 3 Điều 4 và điếm 
b khoản 1 Điều 6;

- Thay thế cụm từ “chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “căn cước công 
dân hoặc căn cước” tại khoản 2 Điều 4 và Mau số 01/2016/KB-QNCNPV ban 
hành kèm theo Thông tư số 107/2016/TT-BQP;

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh” tại điếm đ khoản 2 Điều 5, tên khoản 4 Điều 10;

- Thay thế cụm từ “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Bộ Nội vụ” tại điểm đ khoản 1 Điều 6;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại điểm a khoản 5 Điều 10; khoản 2 Điều 12;

- Thay thế cụm từ “cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại điểm a khoản 3 Điều 
4 và Mầu số 01/2016/KB-QNCNPV ban hành kèm theo số Thông tư số 
107/2016/TT-BQP.

- Thay thế cụm từ “có hộ khẩu và cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại điểm 
a khoản 1 Điều 6.



b) Bãi bỏ từ, cụm từ sau đây:

- Bãi bỏ cụm từ “theo tuyến” tại điểm a khoản 2 Điều 5;

- Bãi bỏ cụm từ “thuộc tuyến” tại đoạn mở đầu khoản 1, điểm a khoản 2 
Điều 8, Mầu số 01/2016/KB-QNCNPV ban hành kèm theo số Thông tư số 
107/2016/TT-BQP;

- Bãi bỏ cụm từ “quận, huyện” tại Mầu số 01/2016/KB-QNCNPV ban 
hành kèm theo số Thông tư số 107/2016/TT-BQP;

- Bãi bỏ từ “tuyến” tại điểm d khoản 4 Điều 10.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 86/2016/TT- 
BQP ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy đinh 
và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối vói quân nhân, công nhân, viên chức 
quốc phòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:

“Điều 31. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Hằng năm, chỉ đạo, hướng dẫn lập dự toán và phân cấp xăng dầu hỗ trợ 
tổ chức lễ tang cho các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật cho 
các phương tiện ô tô, xe máy phục vụ Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp  
cao do Bộ Quốc phòng chủ trì; thực hiện các nội dung có liên quan theo 
chức năng.”

2. Thay từ, bãi bỏ một số cụm từ, điều, khoản, điểm như sau:

a) Thay thế các cụm từ sau:

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại điểm b khoản 3 Điều 12, khoản 1 Điều 28, tên khoản 1 Điều 29, khoản
2 Điều 37;

- Thay thế cụm từ “Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh” bằng cụm từ “Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh” tại khoản 2 Điều 17;

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ 
Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị thuộc 
quyền” tại điểm c khoản 2 Điều 26;

- Thay thế cụm từ “Cục Quân huấn” bằng cụm từ “Cục Quân huấn - Nhà 
trường” tại tên khoản 1 Điều 30;

- Thay thế cụm từ “Tiểu lễ phục mùa đông” bằng cụm từ “Tiểu lễ” tại khoản
1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 5;

- Thay thế cụm từ “Tiểu lễ phục theo mùa” bằng cụm từ “Tiểu lễ” điểm b 
khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 5;
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- Thay thế cụm từ “cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại điểm a, c khoản 1, 
điểm a khoản 2 Điều 11, điểm d khoản 1 Điều 12, điểm a, c khoản 2 Điều 26.

b) Bãi bỏ điều, cụm từ sau:

- Bãi bỏ Điều 32;

- Bãi bỏ cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” tại khoản 3 Điều 17.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 95/2016/TT- 
BQP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 
năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ phục yụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh 
sĩ tại ngũ; được sửa đỗi, bổ sung tại Thông tư số 13/2024/TT-BQP ngày 18 
tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi bổ sung gạch đầu dòng thứ ba điểm b khoản 2 Điều 6 Thông 
tư số 95/2016/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2024/TT- 
BQP như sau:

“Nhận giấy chứng nhận và giao cho hạ sĩ quan, binh sĩ (trường hợp hạ sĩ 
quan, binh sĩ nhận trực tiếp)”.

2. Sửa đổi bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BQP 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2024/TT-BQP như sau:

“Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Trong thời hạn không quá 01 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị cấp dưới, hoàn thành việc 
xem xét, cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí bằng 
hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử”.

3. Thay thế một số cụm từ sau:

a) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - 
Xã hội” tại điểm c khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 9, khổ cuối Điều 10 
Thông tư số 95/2016/TT-BQP;

b) Thay thế cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” bằng cụm từ “Bảo 
hiểm xã hội Quân đội” tại điểm b khoản 1 Điều 7, điểm d khoản 2 Điều 9 Thông 
tư số 95/2016/TT-BQP;

c) Thay thế cụm từ “cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại điểm a khoản 
1 Điều 5 Thông tư so 95/20 16/TT-BQpT

4. Bãi bỏ cụm từ “huyện (quận)” tại Mầu số 02, Mầu số 03 Phụ lục mẫu 
biểu hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BQP, được thay thế 
bằng Mầu số 02, Mầu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2024/TT-BQP.



Điều 15. Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 298/2017/TT-BQP 
ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
thực hiện một số chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, 
cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 9 Điều 7 như sau:

“b) Chi tố chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, bao gồm: Trang trí khánh 
tiết, vòng hoa, hương, nến, lễ vật thờ cúng theo phong tục địa phương, bồi dưỡng 
lực lượng phục vụ; mức chi tối đa không quá 40.000.000 đồng/01 buổi lễ đối vói 
cấp tỉnh, đối với cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ;”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Chỉ đạo, hướng dẫn việc bảo đảm trang phục, phương tiện hậu cần, đời 
sống, vật tư, xăng dầu theo quy định; phối hợp bảo đảm trang bị, phương tiện; 
chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.” .

3. Thay thế, bãi bỏ cụm từ, khoản, điều sau:

a) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - 
Xã hội” tại điểm c khoản 12 Điều 6, điểm c khoản 4 Điều 7, điểm c khoản 1, 
điểm b, điểm c khoản 6 Điều 9ử, khoản 2 Điều 11;

b) Thay thế cụm từ “chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “căn cước công 
dân hoặc căn cước” tại Mau 03 Phụ lục mẫu biếu ban hành kèm theo Thông tư 
số 298/2017/TT-BQP;

c) Bãi bỏ cụm từ “hoặc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” tại điểm đ 
khoản 5, điểm c khoản 9 Điều 7;

d) Bãi bỏ cụm từ “đăng ký hộ khẩu” tại Mầu 03 Phụ lục mẫu biểu ban 
hành kèm theo Thông tư số 298/2017/TT-BQP;

đ) Bãi bỏ khoản 4 Điều 9.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 170/2018/TT-BQP 
ngày 16 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối vói ngưòi Việt 
Nam có công vói cách mạng, ngưòi tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo yệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Trách nhiêm tổ chức thưc hiên• • •

1. Đề nghị Bộ Nội vụ:

a) Chỉ đạo Sở Nội vụ các địa phương tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan đại 
diện của Việt Nam ở nước ngoài chuyển đến, tổ chức xét duyệt, thẩm định, trình 
Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt

42



43

là ủy  ban nhân dân cấp tỉnh), ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ đối với đối 
tượng là người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài nhưng bị 
dừng hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng do hoạch định biên giới 
Quốc gia và đối tượng vừa là người có công với cách mạng vừa là người tham 
gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế quy định 
tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ hoặc 
còn thiêu thủ tục, giấy tờ theo quy định thì kết luận bằng văn bản và gửi Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để trả lời hoặc đề nghị đối tượng (thân 
nhân đối tượng) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Theo từng đợt, căn cứ đề nghị bảo đảm kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ 
của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh, chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc quyền tổng 
hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm theo quy định;

c) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí 
đối với đối tượng về nước định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 
số 102/2018/NĐ-CP;

d) Phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh.
2. Đe nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách đối với đối 
tượng hoặc thân nhân đối tượng;

b) Hướng dẫn đối tượng hoặc thân nhân đối tượng lập hồ sơ đề nghị 
hưởng chế độ; tiếp nhận, rà soát, tống họp, lập danh sách, chuyên hồ sơ đối 
tượng hoặc thân nhân đối tượng về ú y  ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) 
hoặc Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để giải 
quyết chế độ hỗ trợ theo thẩm quyền và quy trình, trách nhiệm giải quyết quy 
định tại khoản 1; điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP;

c) Tổ chức chi trả chế độ, trao “Giấy chứng nhận” cho đối tượng hoặc 
thân nhân đối tượng; theo từng đợt hoàn chỉnh bảng kê danh sách chi trả chế 
độ hỗ trợ, chứng từ thanh toán gửi về ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ 
Quốc phòng đế thanh quyết toán theo quy định tại điếm a khoản 1 Điều 9 
Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

d) Phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh.

3. Đối với ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ 
chức tốt việc tuyên truyền, phố biến các chế độ, chính sách đối với nhân dân 
và thân nhân đối tượng. To chức tập huấn, triến khai thực hiện chế độ, chính 
sách đối với các đối tượng trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công 
khai, thuận tiện, không đế xảy ra sai sót, tiêu cực;



44

b) Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương, ngành Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ 
chức xét duyệt, thâm định; tổng họp, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết đinh 
hưởng chê độ và đê nghị Bộ Nội vụ bảo đảm kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ theo 
quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP. Tổ chức thực hiện 
chặt chẽ, kịp thòi chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí đối với đối tượng khi 
về nước định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

4. Đối với Bộ Tư lệnh các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến chế độ, chính sách; tổ chức tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn 
các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối 
với các đối tượng trên địa bàn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị 
định số 102/2018/NĐ-CP;

b) Báo cáo Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị kèm theo 
quyêt định và danh sách đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ (mỗi loại 01 bản) để 
quản lý, theo dõi theo quy định.

Báo cáo Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng quyết định và danh sách đối 
tượng hưởng chế độ hỗ trợ (mỗi loại 02 bản) để tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc 
phòng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo quy định.

c) Căn cứ quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ, 
ký “Giấy chứng nhận” đối với từng đối tượng, chuyển về Bộ chỉ huy quân sự 
cấp tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để bàn giao cho ủ y  ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc quyền tổ chức 
chi trả chế độ và trao “Giấy chứng nhận” cho thân nhân đối tượng;

d) Chủ trì kiểm tra, giải quyết những vướng mắc phát sinh ở cơ quan, 
đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý; tố chức xác minh, kết luận hoặc có 
văn bản chỉ đạo, đề nghị đơn vị, địa phương xác minh, kết luận khi phát hiện 
khai man, giả mạo giấy tờ đế hưởng chế độ.

5. Đối với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng:

a) Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị

- Phối họp, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách; hướng 
dẫn việc tổ chức thực hiện;

- Xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hỗ trợ, ký “Giấy chứng nhận” đối 
vói đối tượng không ủy quyền cho thân nhân ở trong nước lập hồ sơ, nhận chế độ 
thuộc thấm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Thực hiện chuyến kinh phí hỗ trợ 
kèm theo quyết định, “Giấy chứng nhận” và danh sách đối tượng được hưởng chế 
độ đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đế tố chức chi trả và thanh quyết 
toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 102/2018/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ hoặc 
còn thiếu thủ tục, giấy tờ theo quy định thì kết luận bằng văn bản và gửi Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đế trả lời hoặc đề nghị đối tượng (thân



nhân đối tượng) bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Chủ trì, phối họp giải quyết những vướng mắc, phát sinh.

b) Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực/BỘ Tổng Tham mưu

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý căn cứ vào hồ sơ 
lưu trữ tại đơn vị, xác nhận quá trình công tác trong Quân đội cho các đối 
tượng bảo đảm chặt chẽ, chính xác; phối hợp chỉ đạo, kiểm tra và giải quyết 
vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

c) Cục Tài chính/BỘ Quốc phòng

Báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao dự toán ngân sách, cấp kinh 
phí cho các cơ quan, đon vị để thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng; quản 
lý, chỉ đạo thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành; phối họp chỉ 
đạo, kiếm tra, giải quyết vướng mắc, phát sinh trong tổ chức thực hiện.”.

2. Bổ sung, thay thế một số cụm từ sau:

a) Bổ sung cụm từ “(trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thác được 
từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có liên 
quan thì thân nhân đối tượng không phải nộp giấy tờ này)” vào sau cụm từ 
“giấy chứng tử” tại khoản 2 Điều 4.

b) Thay thế cụm từ “chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng 
cụm từ “chuyển ủ y  ban nhân dân cấp xã để chỉ đạo cơ quan chức năng 
thuộc quyền” tại điếm b khoản 1 Điều 5;

c) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - 
Xã hội” tại khoản 2 Điều 8.

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2022/TT-BQP 
ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy 
trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công vói cách 
mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Sửa đổi, bổ sung khổ cuối khoản 1 Điều 5 như sau:
“Trường hợp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm 

việc trong tố chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh do có hành động 
đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc 
ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, 
giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội (quy định tại điếm k khoản 1 Điều 14 
Pháp lệnh); trước khi cấp giấy chứng nhận hy sinh, cơ quan, đơn vị cấp giấy 
chứng nhận hy sinh có văn bản đề nghị theo phân cấp kèm theo các giấy tờ quy 
định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban 
hành quyết định tổ chức phát động học tập tấm gương (qua Cục Tuyên 
huấn/Tổng cục Chính trị); tiếp nhận quyết định để làm căn cứ cấp giấy chứng 
nhận hy sinh.”

2. Sửa đổi, bổ sung khổ cuối khoản 1 Điều 7 như sau:

45
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“Trường hợp quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm 
việc trong tô chức cơ yêu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương do có hành 
động đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân 
hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa 
tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội (quy định tại điểm k khoản 1 
Điều 23 Pháp lệnh); trước khi cấp giấy chứng nhận bị thương, cơ quan, đơn 
vị câp giây chứng nhận bị thương có văn bản đề nghị theo phân cấp kèm theo 
các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định, báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Quôc phòng ban hành quyết định tố chức phát động học tập tấm gương (qua 
Cục Tuyên huân/Tông cục Chính trị); tiêp nhận quyêt định đê làm căn cứ câp 
giấy chứng nhận bị thương.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 như sau:

“2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, trong 
thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 
74 Nghị định, có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các giấy tờ làm căn cứ đề nghị 
công nhận liệt sĩ, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận hy sinh. Bộ Tư lệnh Thủ 
đô Hà Nội có văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách - 
Xã hội/Tổng cục Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị Cục Chính trị quân khu.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận bản sao quyết định cấp bằng, 
Bằng “Tổ quốc ghi công” và hồ sơ liệt sĩ do Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục 
Chính trị hoặc Cục Chính trị quân khu chuyển đến, có trách nhiệm chỉ đạo cơ 
quan, đơn vị thông báo đến thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, 
con liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ), phối hợp với ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú để tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao 
Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân (trường hợp không còn thân nhân thì 
tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về ủ y  ban nhân 
dân cấp xã nơi liệt sĩ thường trú trước khi hy sinh); bàn giao hồ sơ kèm theo 
bản sao quyết đinh cấp bằng về Sở Nội vụ nơi tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ để thực hiện 
ché độ ưu đãi.”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoặc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong thời 
gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 
Điều 77 Nghị định, có trách nhiệm rà soát, kiểm tra các giấy tờ làm căn cứ đề nghị 
công nhận thương binh, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận bị thương. Bộ Tư lệnh 
Thủ đô Hà Nội có văn bản kèm theo danh sách và hồ sơ đề nghị Cục Chính sách - 
Xã hội/Tổng cục Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh đề nghị Cục Chính trị quân 
khu. Trường hợp các giấy tờ quy định tại điếm a khoản 2 Điều 76 Nghị định không 
ghi nhận các vết thương cụ thể hoặc trường họp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
76 Nghị định mà có khai thêm các vết thương khác thì chỉ đạo Hội đồng kiểm tra 
vết thương thực thế (Hội đồng kiếm tra vết thương thực the do Thủ trưởng cơ quan 
Hậu cần - Kỹ thuật làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm: Trưởng phòng 
(ban) Chính sách, Cán bộ, Bảo vệ An ninh, Quân lực, Quân y và Bệnh xá trưởng
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(nếu có)), kiểm tra và lập biên bản kiểm tra vết thương thực thể theo Mầu số 46 
Phụ lục I Nghị định, trước khi cấp giấy chứng nhận bị thương.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thực hiện chế 
độ trợ cấp, phụ cấp và hồ sơ do cơ quan cấp trên chuyển đến; chỉ đạo cơ quan, 
đơn vị giải quyết chế độ ưu đãi, bàn giao quyết định và giấy chứng nhận 
thương binh (nếu có) cho đối tượng; di chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ nơi đối 
tượng thường trú để quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Cơ quan chính trị đơn vị trực thuộc Bộ nơi quản lý hồ sơ người có 
công, trong thời gian 06 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, có 
trách nhiệm kiểm tra; có văn bản kèm theo đon, giấy xác nhận và bản sao hồ 
sơ người có công gửi đến ú y  ban nhân dân cấp xã nơi người học thường trú để 
thực hiện chế độ ưu đãi theo quy định.”

6. Thay thế một số cụm từ; bãi bỏ một số khoản sau:

a) Thay thế một cụm từ sau:

- Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại khoản 2 Điều 4; khoản 2, khoản 3 Điều 5; khoản 5 Điều 10; khoản
2 Điều 15; khoản 4 Điều 16; điểm b khoản 2 Điều 23; điểm a khoản 2 Điều 24; 
khoản 2 Điều 25; khoản 2 Điều 26ắ, điểm a khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 27;

- Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã 
hội” tại khoản 1, khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6; khoản 1, khoản 2, 
khoản 3, khoản 5 Điều 7; khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 8; khoản 2, 
khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 10; 
khoản 1, khoản 2 Điều 13; điểm c khoản 1 Điều 14; khoản 3, khoản 4 Điều 16; 
khoản 3, khoản 4 Điều 17; khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 18; điểm a 
khoản 2, khoản 3 Điều 20; khoản 2, khoản 3 Điều 22; điểm b, điểm c khoản 1, 
điếm a khoản 2 Điều 23; điếm b, điểm c khoản 1, điếm a, điếm b, điếm c khoản 2 
Điều 24ế, khoản 2, khoản 3 Điều 25; điểm b, điểm c khoản 1, khoản 2 điều 26; điểm
a, điếm b, điếm c khoản 1, điếm b, điếm c khoản 3 Điều 27; khoản 2 Điều 30;

- Thay thế cụm từ “Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” bằng cụm từ “Bộ 
chỉ huy quân sự cấp tỉnh” tại khoản 3 Điều 5;

- Thay thế cụm từ “Hậu cần” bằng cụm từ “Hậu cần - Kỹ thuật” tại 
khoản 2 Điều 18;

- Thay thế cụm từ “cư trú” bằng cụm từ “thường trú” tại khoản 3 Điều 3ẻ

b) Bãi bỏ một số khoản sau:

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 16;

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 17.
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Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 80/2022/TT- 
BQP ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng 
dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

1. Thay thế một số cụm từ sau:

a) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - 
Xã hội” tại điểm b khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 6; điểm c điểm d khoản 2 
Điều 7, điểm e điểm g khoản 3 Điều 8; điểm b khoản 2 Điều 16; điểm b khoản
1 Điều 25; khoản 2 Điều 27;

b) Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 7; điểm b khoản 3 Điều 8; khoản 1, 
điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 16; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 19; 
điểm b, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 20;

c) Thay thế cụm từ “hộ khẩu thường trú” bằng cụm từ “Nơi thường trú” 
tại Mầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2022/TT-BQP.

2. Bãi bỏ một số từ, cụm từ sau:

a) Bãi bỏ cụm từ “về cơ quan quân sự cấp huyện để tổng hợp báo cáo” 
tại điểm đ khoản 2 Điều 7;

b) Bãi bỏ cụm từ “hoặc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện” tại điểm a 
khoản 1 Điều 19;

c) Bãi bỏ từ “huyện” tại Mầu số 01, Mầu số 02, Mau số 03, Mầu số 04 
ban hành kèm theo Thông tư số 80/2022/TT-BQPề

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

2. Thay thế một số cụm từ sau:

a) Thay thế cụm từ “Lao động - Thương binh và Xã hội” bằng cụm từ 
“Nội vụ” tại các điều, khoản, điếm sau đây:

- Tại điểm b khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 27/2004/TTLT-BQP- 
BTC ngày 04 tháng 3 năm 2004 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2003 của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng 
trực tiếp làm công tác quản lý giáo dục, chăm sóc khám chữa bệnh hoặc đấu 
tranh với các đối tượng nhiễm HIV/AIDS;

- Tại Điều 4, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 53/2024/TT-BQP ngày 17 
tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh 
trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng 
lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
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b) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” bằng cụm từ “Cục Chính sách - 
Xã hội” tại các điều, khoản, điểm sau đây:

- Tại điểm a, điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 7 
Thông tư số 06/2015/TT-BQP ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng quy định, hướng dẫn vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ 
Đen ơn đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng;

- Tại khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 53/2024/TT-BQP 
ngày 17 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh 
trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương 
như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã 
được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận của đối tượng chính sách trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải 
quyết theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời 
điểm nhận hồ sơ.

4. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (khi có đủ 
điều kiện) theo quy định tại Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai 
điện tử theo yêu cầu của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ 
công quốc gia thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và 
xác thực điện tử tạo lập được kết nối, tích họp trên cống Dịch vụ công quốc gia;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính khai thác thông tin, dữ liệu 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông 
tin theo quy định pháp luật và bổ sung giấy tờ, tài liệu vào thành phần hồ sơ 
của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 
không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, xuất trình những giấy tờ, tài liệu này.

5. Đối với đối tượng công an nhân dân đề nghị hưởng ché độ theo Quyết 
định số 290/2005/QĐ-TTg đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trước ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ thì 
trách nhiệm, trình tự giải quyết thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm 
pháp luật có hiệu lực tại thòi điếm nhận hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng 
chế độ từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đối, bo sung một số điều 
của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối 
tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.
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Điêu 20. Trách nhiêm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, Bộ, ngành, địa phương có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về 
Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét, 
giải quyết.A J^

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo BQP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Trung ương Hội CCB Việt Nam;
- HĐND, UBND các tình, thành phố trực thuộc TW;
- BTTM, TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Các Cục: Tài chính, Pháp chế, Quân lực, Chính 
sách-Xã hội(03), Cán bộ, Quân y;
- Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC/BỘ Tư pháp;
- Cục Người có công/BỘ Nội vụ;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Cổng TTĐT ngành Chính sách QĐ (để đăng tải);
- Lưu: VT, KH. H92.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
[ứ  TRƯỞNG

Tỉíưựn« tướng Võ Minh Lương



Phu luc I
• •

(Kèm theo Thông tư sổ /2025/TT-BQP ngàyĩb tháng 3  năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quôc phòng sửa đoi, bo sung một so điều của các Thông tư liên tịch, 

Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách)

Mầu số 1 a Bản khai cá nhân

Mầu số 1 b Tờ khai của thân nhân

Mầu số 1 c Giấy ủy quyền

Mầu số 3 Biên bản hội nghị của Hội Cựu chiến binh

Mầu số 4 Bản xác nhận và đề nghị

Mẩu số 5 Công văn đề nghị giải quyết chế độ cho đối tượng

Mau số 6a
Danh sách quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia 
kháng chiến chống Pháp

Mau số 6b
Danh sách quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia 
kháng chiến chống Pháp đã từ trần trước ngày 01/5/2002



Mẩu số la

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 

số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên:............................................................................ Nam, nữ.............................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước).................................................................
Quê quán:.......................................................................................................................
Nơi thường trú :..............................................................................................................
Vào Đảng:......................................... Chính thức.........................................................
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVQP) ngày.......tháng........ năm...........................
Đơn vị khi nhập ngũ: (c, d, e, f ...) hoặc đơn vị tuyển dụng:.........................................
Tái ngũ (nếu có) ngày..ề tháng... năm .... Đơn vị: (c, d, e, f ...)...................................
Phục viên (giải ngũ, thôi việc) ngày.......tháng........ năm..............................................
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi phục viên (giải ngũ, thôi việc):..............................

Nghề nghiệp sau khi phục viên (giải ngũ, thôi việc):....................................................
Các giấy tờ cá nhân có liên quan đến tham gia kháng chiến chống Pháp (kèm theo)

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp:
Loại Huân, Huy chương (năm khen thưởng)................................................................

Hiện nay đang hưởng các chế độ gì (Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng 
hoặc chế độ khác):.........................................................................................................



BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIÉN ĐẤU KHI TẠI NGỦ

Từ tháng, 
năm

Đên tháng, 
năm

Câp bậc, 
chức vụ

Đơn vị 
(c, d, e, f...)

Cộng thời gian 
(tháng)

Tổng số thời gian tham gia kháng chiến:...........năm......... tháng.

Những người biết được quá trình tham gia kháng chiến chống Pháp của ông (bà):

1. Họ tên:...................................... Nơi thường trú :............................................................

2. Họ tên:...................................... Nơi thường trú :............................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật./.

Xác nhận của ủy  ban nhân dân... Người khai
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)



Mầu số lb

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN 
Đe nghị hưởng chế độ trự cấp một lần theo Quyết định 

số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:
Họ và tên :........................................................................... Nam, n ữ ............................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................
Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước)......................................................................
Quê quán:.......................................................................................................................
Nơi thường trú :..............................................................................................................
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là :.......................................................................
Những người cùng hàng thừa kế gồm:..........................................................................

2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:........................................................................... Nam, nữ .
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................
Quê quán:............................................................................................
Nơi thường trú :...................................................................................
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVQP) ngày.......tháng........ năm
Phục viên (giải ngũ, thôi việc) ngày.......tháng........năm...................
Nghề nghiệp sau khi phục viên (giải ngũ, thôi việc):..........................
Đã từ trần ngày........ tháng.......... năm ...............................................



ĩ r r r
Các giây tờ cá nhân có liên quan đên tham gia kháng chiên chống pháp (kèm theo)

Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp: 
Loại Huân, Huy chương (năm khen thưởng):.................

Đối tượng đã được hưởng chế độ gì (Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng 
hoặc chế độ
khác):..............................................................................................................................

(Đối với đối tượng từ trần từ ngày 01 tháng 5 năm 2002 trở về sau)

Từ tháng, 
năm

Đên tháng, 
năm

Câp bậc, 
chức vụ

Đơn vị 
(c, d, e, f...)

Cộng thời gian 
(tháng)

Tông sô thời gian tham 
gia kháng chiến ...........năm......... tháng.

Những người biết được quá trình tham gia kháng chiến chống Pháp của ông (bà):

1. Họ tên :...................................... Nơi thường trú :............................................................

2. Họ tên:...................................... Nơi thường trú: : ..........................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp 
luậtế/. (jịỵ

Xác nhận của ủy ban nhân dân ... Người khai
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)



Mầu số lc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Uỷ ban nhân d â n .................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên tôi là: 1 ...............................................................Năm sinh :......................................

Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước).......................................................................
Quê quán:.............................................................................................................................
Nơi thường trú :.....................................................................................................................
Là ............ của Ông (Bà).....................................................  thuộc đối tượng thi hành
Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.
Nay uỷ quyền cho .................... là Ông (Bà)........................................................................
Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước)..................................................................
Thường trú tạ i:.....................................................................................................................
ế„ .......................ẻ(_....................................................................................... lập bảng kê khai
đề nghị hưởng chế độ./,

Xác nhận của ủ y  ban nhân dân .Ễ. Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1 Trường hợp những người uỷ quyền thường trú trong cùng một xã thì chỉ cần một người đại diện 
cho những người uỷ quyền đứng khai. Những người còn lại cùng hàng thừa kế cùng ký tên vào 
trong giấy uỷ quyền này.



Mẩu số 3

Tỉnh (thành phố):.......
Xã (phường, đặc khu):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỦA BCH HỘI cựu CHIÉN BINH

Đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg 
ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay, ngày.......tháng......... năm
Thành phần gồm:
1. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã (phường, đặc khu); Tổng số:..ể. đ/c; Có 
mặt:ễệ.đ/c; vắng mặt:.... đồng chí.
2. Đại biểu Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp:

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg 
ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhất trí xác nhận:
Ông (bà):................................................................... Sinh năm:.........................................
Quê quán:..............................................................................................................................
Nơi thường trú :.....................................................................................................................
Là quân nhân, CNVQP tham gia kháng chiến chống Pháp có thời gian phục vụ quân đội 
từ ngày.....tháng...... năm........đến ngày...... tháng...... năm........
Tổng số thời gian tham gia phục vụ quân đội là :...........năm ............ tháng.
Các giấy tờ có liên quan đến tham gia kháng chiến chống Pháp:........................................

Đối tượng hiện nay không hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng 
tháng.
Còn sống hay đã từ tràn (nếu đã từ trần ghi rõ ngày, tháng, năm).......................................



Mức hưởng:...................................................................................................................
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết chế độ cho đối tượng./. ( ỳ /

ĐẠI BIẺU Cựu CHIÉN BINH TM/BCH HỘI c ự u  CHIÉN BINH ...
tham gia kháng chiến chống Pháp (Ký tên, đóng dấu)

(ký tên)



Mẩu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN XÁC NHẬN VÀ ĐÈ NGHỊ 
Hưởng chế độ theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002

của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

Căn cứ vào Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng 
tham gia khảng chiến chong Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31 tháng 12 
năm 1960 trở về trước; Quyết định sổ 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2025 
của Thủ tướng Chính phủ sửa đoi, bô sung một sô điêu của các Quyêt định của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đổi tượng tham gia kháng chiến, 
chiến tranh bảo vệ To quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Quôc phòng;

Thông tư liên tịch sổ 104/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2002' 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ;

Thông tư so /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng sửa đối, bo sung một sổ điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Căn cứ đề nghị của Hội đồng chính sách xã (phường, đặc khu);

ủy ban nhân dân xã (phường, đặc khu).......................đã to chức xác minh và
xét duyệt; niêm yết, thông báo danh sách xỉn ỷ  kiên nhân dân.

Xác nhận và đề nghị:
Ông (bà):........................................................................ Sinh năm :.......................
Quê quán :.................................................................................................................

Nơi thường trú : .......................................................................................................
Là quân nhân, CNVQP tham gia kháng chiến chống Pháp có thời gian phục 

vụ quân đội từ ngày..... tháng.......năm.........đến ngày....... tháng.......năm.........



Tổng số thời gian tham gia phục vụ quân đội l à : ............n ăm ............. tháng.

Các giấy tờ có liên quan đến tham gia kháng chiến chống P háp :....................

Đối tượng hiện nay không hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao 
động hàng tháng.

Còn sống hay đã từ trần (nếu đã từ trần ghi rõ ngày, tháng, năm ):..................

Mức hưởng:.............................................................................................................

ủ y  ban nhân d â n ..................................... chịu trách nhiệm về nội dung xác
nhận trên. Đe nghị cấp trên xem xét và giải quyết chế độ cho đối tượng./, ấps

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH



Mẩu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:.......................................................

Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 01 tháng 8 
năm 2002 của Bộ Quốc phòng - Tài chính; Thông tư số /2025/TT-BQP ngày 
tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đoi, bô sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh 
vực chính sách;

........... 'đ ề  nghị.......................................................2 xem xét, giải quyết chế độ cho
các đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp như sau:

- Tổng số đối tượng:............................................................
? r  \

r p  Ạ  /V J  ễ ^- Tông sô tiên:.....................................................................
(Băng chữ:...........................................................................)
Trong đó:
1. Đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp còn sống và đối tượng đã từ trần từ 

ngày 01 tháng 5 năm 2002 trở về sau:
-  Tổng số:....................................................................................................................................................................................................................................................

-  Số tiền:........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp đã từ trần trước ngày 01 tháng 5 
năm 2002:

-  Tổng số ............................................................................................................................................................................................................................................................

-  Số tiền:..........................................................................................................................................................................................................................................

Các trường họp này đã có đủ hồ sơ theo quy định và được kiểm tra kỹ (có danh 
sách và hồ sơ kèm theo)./,

1

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, đơn vị đề nghị (dùng thống nhất cho các cấp từ xã (phường, đặc khu) đến Quân 
khu);
2 Cấp trên tiếp nhận hồ sơ.



Mẩu số 6a

DANH SÁCH QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN QUỐC 
PHÒNG THAM GIA KHÁNG CHIÉN CHÓNG PHÁP

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 
47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Họ và tên Năm
sinh

Quê
quán

Nơi thường trú Còn 
sống 

hay đã 
từ trần

Sô năm 
được 

hưởng

Mức
hưởng
(đồng)

Ghi
chú

■ ị /

Tổng số đối tượng được hưởng:... Tổng số tiền:....................................đồng.
đối tượng. (Bằng chữ...............................................................)

. . ngày... tháng.... năm.......
Người lập biêu ...............................1

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)



Mẩu số 6b

DANH SÁCH QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN QUỐC PHÒNG 
THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ĐÃ TỪ TRẦN 

TRƯỚC NGÀY 01/5/2002

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 47/2002/QĐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Họ và 
tên

Năm
sinh

Quê quán Noi thường trú Mức hưỏng 
(đồng)

Ghi
chú

t  r  r  r  7 r  \  >

Tông sô đôi tượng được hưởng:...........đôi tượng; Tông sô tiên:............................. đôngử

(Bằng chữ...............................................................................)./.

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

ngày . tháng................năm

(Ký, đóng dấu)



Phụ lục II

(Kèm theo Thông tư sả /ô ỉ /2025/TT-BQP ngàyj£ tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quôc phòng sửa đoi, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 

Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách)

Mầu 7A Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng

Mầu 7B Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng

Mầu 09 Giấy giới thiệu



B ộ Tư LỆNH
Bộ QUỐC PHÒNG 1

Mẩu 7A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BTL Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20.... 

QUYẾT ĐỊNH
về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 

theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngay 27/10/2008 
của Thủ tưóng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 7 năm 2025, sửa đối, bô sung một số điều của các Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, 
chiến tranh bảo vệ Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 
10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ về địa phương;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư 
liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết 
định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chính t r ị .........................................................1

tại Công văn số............/ .........ngày .... tháng .... n ăm .............

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ông (bà):

Sinh ngày:..........

Quê quán:...........

Nơi thường trú: ...



Nhập ngũ: Ngày ... tháng . .Ế n ăm ....... Tái ngũ: Ngày .ệ. tháng ... n ăm ...................

Phục viên, xuất ngũ: N g ày ............tháng .............. n ăm ................................................

Thời gian công tác thực tế trong quân đội được hưởng chế độ là ... năm ... tháng.
Số tiền trợ c ấ p :..........................đồng/tháng (................................................)ề

Chế độ trợ cấp hàng tháng được thực hiện từ tháng 01 năm 2009.

Nơi nhận trợ cấp hàng tháng (tỉnh, thành phố):............................................................

Điều 2. Số tiền truy thu (nếu có) là:.....................................................đồng.

(Bằng chữ : ...................................................................................................... ).

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đon vị có liên quan và ông (bà) có tên trên chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. ( Ỷ /

2

Nơi nhận: \
- Bộ CHQS tinh...................... ; (Kỷ tên, đóng dâu)
- Sở Nội vụ tỉnh.......................... ;
- Cá nhân tại Điều 1;
- Lưu:................

Ghi chú:
- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội.
- 2 Chức vụ người ký.



Mẩu 7B
B ộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TƯ LỆNH............. 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.............../QĐ-BTL .............., ngày.... tháng.... năm 20....

QUYÉT ĐỊNH 
về chế độ trợ cấp một lần với quân nhân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của 
Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 7 năm 2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, 
chiến tranh bảo vệ To quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Quốc phòng;

Can cư Thong tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 
10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham 
gia kháng chiến chổng Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã 
phục viên, xuất ngũ về địa phương;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biếu tại các Thông tư 
liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng sửa đối, bo sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết 
định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chính t r ị ................................................... \

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần ch o :.............................đối

tượng, là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm 
công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (hoặc đã từ trần).

Với số tiền l à : ................................................................................ đồng.

(Bằng chữ:...................................................................................................... ).

(có danh sách kèm theo)



Điều 2. Chủ nhiệm Chính trị.................................................. 1 và các ông (bà)
có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ể s ị ỵ

Nơi nhận: ...............................................2
-NhưĐiều2; Ký tên, đơngdau)
- Cục Chính sách-Xã hội/TCCT;
- Cục Tài chính/BQP:
-Lưu: VT,.......ề.

Ghi chủ:
- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội. 
- 2 Chức vụ người ký.



Mẩu 09
B ộ  QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

B ộ  T ư  L Ệ N H .............. 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :................ /QĐ-..... Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 20....

GIẤY GIỚI THIỆU 
Chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 

ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Sở Nội v ụ ..................................................

Bộ Tư lệ n h .........................................................giới thiệu:
Ông (b à ) .............................................. Bí danh .............................. Nam, nữ.

Sinh ngày..........tháng ........... n ăm ....................................................................................

Quê quán:............................................................................................................................

Nơi thường trú : ...................................................................................................................

Là quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng được 
hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 
tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Số năm tính hưởng trợ cấp hàng tháng là : ..........................nămễ

Số tiền trợ cấp hàng tháng là : .................................................. đồng/tháng.

(Bằng chữ: ...................................................................................................... ).

Số tiền truy thu (nếu có) l à : .................................................. đồng.

(Bằng chữ : ...................................................................................................... ).

Nay chuyển hồ sơ (01 bộ) đến Sở Nội vụ, gồm:

1. Bản khai cá nhân.
2. Bản xét duyệt và đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Cục Chính trị Bộ Tư lệnh 
Thủ đô Hả Nội).
3. Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư lệnh quân khu (Bộ Tư 
lệnh Thủ đô Hà Nội).



Đề nghị Sở Nội vụ..........................tiếp nhận và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng
cho ông (bà) có tên trên từ tháng 01 năm 2009./. ( jy

Nơi nhận: ..................... 2
- Như trên; Ợ£ỷ đóng dấu)
- Bộ CHQS,...................... ;
- Lưu:.....................................

Ghi chú:
- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội.
- 2 Chức vụ người ký.



Phu luc III
• •

(Kèm theo Thông tư Số/Oỉ /2025/TT-BQP ngày X/C thảng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quôc phòng sửa đoi, bo sung một so điều của các Thông tư liên tịch, 

Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách)

Mầu số 1A Bản khai cá nhân

Mầu số 1B Bản khai thân nhân

Mau số 2 Biên bản họp Hội đồng chính sách xã (phường, đặc khu)

Mầu số 3A Công văn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần

Mau số 3B Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần

Mầu số 4 Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần

Mau số 5A Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí

Mau số 5B Danh sách đối tượng từ trần đề nghị trợ cấp mai táng phí

Mau số 5C Công văn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí



Mầu số 1A
CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ- 

TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

I. Họ và tê n :..................................................................... ; Nam, nữ:.........................

2Ề Sinh ngày .... tháng ......n ăm ...................................................................................

3ề Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước)............................................................

4. Dân tộ c :...................................................; Tôn g iáo :.............................................

5Ỗ Quê quán:..................................................................................................................

6. Nơi thường trú : ....................................................................................................... .

7. Ngày vào đảng:...................................................Chính thứ c:..............................

8. Khen thưởng:.......................................................Kỷ lu ậ t:....................................

9. Hồ sơ, giấy tờ liên quan còn giữ được:.................................................................

10. Hiện nay đang hưởng chế độ, chính sách g ì : .....................................................

I I . Nghề nghiệp hiện n a y :.........................................................................................
12. Đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (Đã hưởng □; chưa hưởng □)
13. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tạ i : ...............................................................

14. Quá trình tham gia dân công hỏa tuyến:

- Đợt 1:

+ Ngày đ i : ....................................................................................................................

+ Nơi đ i : .......................................................................................................................

+ Ngày v ề : ....................................................................................................................
+ Nơi v ề : ......................................................................................................................
+ Cấp huy động tập trung:.........................................................................................

+ Nhiệm vụ được g iao :...............................................................................................

+ Địa bàn thực hiện nhiệm v ụ :..................................................................................



+ Người chỉ h u y .................................................................................................................

+ Người trong thôn, xã (phường, đặc khu) cùng đ i : ......................................................

+ Người trong thôn, xã (phường, đặc khu) cùng v ề : ......................................................
- Đợt 2:

+ Ngày đ i : ..............................

+ Nơi đ i : ..............................................................................................................................

+ Ngày v ề : ................................

+ Nơi v ề : ..............................................................................................................................

+ Cấp huy động tập trung:.................................................................................................

+ Nhiệm vụ được g iao :......................................................................................................

+ Địa bàn thực hiện nhiệm v ụ : .........................................................................................

+ Người chỉ h u y .................................................................................................................

+ Người trong thôn, xã (phường, đặc khu) cùng đ i : ......................................................

+ Người trong thôn, xã (phường, đặc khu) cùng v ề : ......................................................
- Đợt 3:

+ Ngày đ i : .........................................................

+ Nơi đ i : ..............................................................................................................................

+ Ngày v ề : .........................................................

+ Nơi v ề : ..............................................................................................................................

+ Cấp huy động tập trung:.................................................................................................

+ Nhiệm vụ được g iao :......................................................................................................

+ Địa bàn thực hiện nhiệm v ụ :.........................................................................................

+ Người chỉ h u y .................................................................................................................

+ Người trong thôn, xã (phường, đặc khu) cùng đ i : .....................................................

+ Người trong thôn, xã (phường, đặc khu) cùng v ề : .....................................................
Tổng thời gian tham gia dân công hỏa tuyến:..........n ăm ........... tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luậtế/. d ị/

.................., ngày....tháng....năm 20..............................

NGƯỜI KHAI
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Mẩu số IB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI THÂN NHÂN 
Đe nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ- 

TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
(Đơỉệ với đoi tượng đã từ trần)

Iệ PHẦN KHAI VÈ THÂN NHÂN CỦA ĐÓI TƯỢNG

Họ và tê n :................................................ Bí danh:..............................Nam, nữ.......

Ngày, tháng, năm sinh :...............................................................................................

Số định danh cá nhân (CCCD/Căn cước)................................................................

Quê quán:.....................................................................................................................

Nơi thường trú :............................................................................................................

Đơn vị, cơ quan công tá c :..........................................................................................

Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là : .................................................................

II. PHẦN KHAI VỀ ĐỐI TƯỢNG
1. Họ và tên đối tượng:......................................................... ; Nam, n ữ :..................

2. Năm sinh :.................................................................................................................

3 TA A 1 Ạ rp  A • r. Dân tộ c :......................................................... ; Tôn g iáo:......................................

4. Quê quán:.................................................................................................................

5. Từ trần: N gày .........tháng ..........năm .......... tạ i : ..................................................
6. Hồ sơ, giấy tờ liên quan còn giữ được:................................................................

7. Quá trình tham gia dân công hỏa tuyến:..............................................................
- Đợt 1:

+ Ngày đ i : ....................................................................................................................

+ Nơi đ i : .......................................................................................................................
+ Ngày v ề : ...................................................................................................................
+ Nơi v ề : ......................................................................................................................

+ Cấp huy động tập trung:.........................................................................................

+ Nhiệm vụ được g iao :...............................................................................................



+ Địa bàn thực hiện nhiệm v ụ : .........................................................................................

- Đợt 2:

+ Ngày đ i : ............................................................................................................................

+ Nơi đ i : ..............................................................................................................................

+ Ngày v ề : ...........................................................................................................................

+ Nơi v ề : ..............................................................................................................................

+ Cấp huy động tập trung:.................................................................................................

+ Nhiệm vụ được g iao :......................................................................................................
+ Địa bàn thực hiện nhiệm v ụ : .........................................................................................

- Đợt 3:

+ Ngày đ i : ............................................................................................................................

+ Nơi đ i : ..............................................................................................................................

+ Ngày v ề : ...........................................................................................................................

+ Nơi v ề : ..............................................................................................................................

+ Cấp huy động tập trung:................................................................................................

+ Nhiệm vụ được g iao :.....................................................................................................

+ Địa bàn thực hiện nhiệm v ụ : ........................................................................................

Tổng thời gian tham gia dân công hỏa tuyến:........n ăm ......... tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật./.

ngày....tháng....năm 20.... 
NGƯỜI KHAI

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ý KIÉN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI
(NÉU CÓ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẩu số 2

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ (PHƯỜNG, ĐẶC KHU) 
Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 
số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày ..........tháng ........... năm 20..ẵ.

Hội đồng chính sách xã (phường, đặc khu).....................................................................

Chúng tôi gồm:
l ẻ Chủ tịch Hội đồng chính sách xã (phường, đặc khu):........................Chức v ụ .......

2. Đại diện cán bộ quân sự :...................................................Chức v ụ ...........................
3. Đại diện ngành Nội v ụ :.....................................Chức v ụ ...........................................

4. Đại diện Đảng ủy xã (phường, đặc khu) (chi b ộ ):.....................................Chức vụ

5. Đai diên Hôi đồng nhân d ân :...................................

6. Đai diên Công an xã (phường, đăc khu):................

ế Chức v u ......

....... Chức vu

7. Đai diên Hôi Cưu chiến b inh :..................................

8. Đai diên Hôi Cưu thanh niên xung phong:.............
... Chức v u .....

..... Chức vu

9. Đai diên Măt trân Tổ quốc xã (phường, đăc khu): . ..........Chức vu

10. Đại diện Hội Người cao tuổ i:...................................

11. Đại diện Ban Liên lạc dân công hỏa tuyến (nếu có)

12. Trưởng thôn :...............................................................
Đại biểu cơ quan quân sự cấp trên:............................
Thành phần khác được mời:
1. Đại d iện .........................................................................
2............................................................................................

3............................................................................................



Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết 
định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí đề nghị:
Ông (bà):........................Bí danh:......................... sống (chết).

Sinh ngày .........tháng ..........n ăm .......... Từ trần ngày .......... tháng ..........n ăm ..........

Quê quán:............................................................................................................................

Nơi thường trú (trường hợp đổi tượng từ trần thì không ghi).......................................

Là đối tượng dân công hỏa tuyến tham g ia ....................................................................

Tổng thời gian tham g ia :.........tháng ..........năm.

Hiện đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng 
(hoặc chưa được hưởng chính sách g ì) :..........................................................................

Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ:

Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho Ông (Bà)
................................ hoặc thân nhân của đối tượng là Ông (B à).....................................
được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành .......bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây: :;jl

Đại diện Đảng Đại diện ngành Ban Chỉ huy quân Chủ tịch Hội đồng
ủy xã (phường, nội yụ sự xã (phường, đặc chính sách

đặc khu) (Kỷ, ghi rỗ họ tên) khu) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ
(Kỷ, ghì rõ họ họ tên)

tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện Măt Trưởng thôn Đại diện công an Đại diện Hội đồng
trận  Tổ quốc (Kỷ, ghi rõ họ tên) xã (phưòng, đặc nhân dân
(Ký, ghi rõ họ khu) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

Đại diện Ban Đại diện Hội Đại diện Hội Cựu Đại diện Hội Cựu 
Liên lậc dân Ngirời cao tuổi TNXP chiến bỉnh

công hỏa tuyển (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) 
(Kỷ, ghi rõ họ 

tên)



Mẩu số 3A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :......./. , ngày .... tháng ......năm 20.V/v đề nghị hưởng chế độ 
trợ cấp một lần theo Quyết đinh 

số Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg

Kính gửi:
2

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 
năm 2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 
12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính về thực hiện chế độ đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ To quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên 
tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên 
quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng và đề nghị c ủ a ...........................................

1 đề nghị 2 giải quyết chế độ trợ
r  y

câp một lân cho ........................đối tượng.

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo).



Đề nghị 2 xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Lưu:

(Kỷ tên, đóng dấu)

3

Ghi chú:

- Mầu này dùng cho cấp xã (phường, đặc khu) trở lên. 
- 1 Cấp đề nghị.
- 2 Cấp trên trực tiếp.
- 3 Chức vụ người ký.



DANH SÁCH 
1 Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống

Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 
làm nhiệm vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp 

một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ- 
TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị s ổ .........ngày .......
tháng ....... năm 20.... củ a ...................)

Mẩu số 3B

SỐ
TT Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Quê quán Nơi thường 
trú

Sống
haỵ
chết

Thời
gian
đươc•

hưởng

Mức 
trợ cấp 
(đồng)

Noi đăng 
ký khám 

chữa 
bệnh ban 

đầu

i /- Tổng số đối tượng:...............
___ 2 r ỵ
rp  /V /\ . • A.- Tông so tiê n :.........................

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Kỷ tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)

ngày ........tháng .........năm

(Kỷ tên, đỏng dấu)

Ghi chú:
- Mầu này dùng cho cấp xã (phường, đặc khu) 

trở lên.
- 1 Cấp đề nghị.
- 2 Chức vụ người ký.



Mẩu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ- ,, ng à y .... tháng ......năm 20,

QUYẾT ĐỊNH
về vỉêc thưc hiên chế đô trơ cấp môt lần đối vói dân công hỏa tuyến tham gia•  •  •  •  •  JL •  “  */ o

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo yệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ

tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 
năm 2025, sửa đối, bố sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư 
liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách;

Theo đề nghị củ a ........................2.

Là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh
1 r ĩ r

bảo vệ Tô quôc và làm nhiệm vụ quôc tê.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều l ẩ Nay giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho: đối tượng,

Với sô tiên là đồng.



(Bằng chữ: ................................................ .).

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2........................ ....... (2) và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./. (Ậ /

Nơi nhận: 3
■.................» (Kỷ tên, đóng dấu)

- Lưu: VT

Gliỉ cliú:
-  Mau này dùng cho BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội. 

- 1 BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Hà Nội.
- 2 CNCT quân khu hoặc CNCT BTL Thủ đô Hà Nội.
- 3 Chức vụ người ký.



Mẩu số 5A
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: /UB-ĐN -> .1  r ~ n,,, 7 . ,  , * .........> ngày ......... tháng .......... năm 20.Y/v đê nghị hưởng trợ câp
mai táng phí

Kính g ử i:...............................................

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ To quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 
năm 2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
To quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư 
liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách.

ủ y  ban nhân d â n ............................................... đề nghị:

Ông (bà):............................................... Sinh ngày ......... tháng .........n ăm .........

Quê quán:.................................................................................................................

Nơi thường trú : .......................................................................................................

Là thân nhân của ông (bà):................................ thuộc đối tượng dân công hỏa
tuyến, đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày
14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; từ trần ngày...... tháng ..........năm
..........tạ i : .......................................................................................................

Được hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTgằ

(Có hồ sơ kèm theo)



Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết./, sỳs'

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN...
CHỦ TỊCH

(Kỷ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
Mầu này dùng cho cấp xã (phường, đặc khu) trở lên.



Mẩu số 5B

DANH SÁCH ĐÓI TƯỢNG TỪ TRẦN ĐÈ 
V NGHỊ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ

theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg
(Kèm theo Công văn đề nghị s ổ .........ngày .......

tháng.... năm 2 0 ...... của 2....... )

Số
TT Ho và tên •

Năm
sinh

Quê
quán

Nơi thưòng 
trú

Số Quyết 
định hưởng 
trợ cấp một 

lần

Ngày, 
tháng, 
năm từ 

trần

Mức
hưởng
(đồng)

- Tổng số đối tượng:...............................  ........., ngày.... tháng .... năm ....

Ngưòi lập danh sách .........................2 ...............
(Kỷ tên, ghi rõ cấp bâc, hoăc chức vu) , .... ’" ẳ‘

(Kỷ tên, đóng dâu)

Ghi chú:

- Mầu này dùng cho cấp xã (phường, đặc khu) trở lên. 
- 1 Cấp đề nghị.
- 2 Chức vụ người ký.



MI A ?Ò'u-u ♦ * ........’ n g à y ........ tháng ......... năm 20.........V/v đê nghị hưởng trợ câp
mai táng phí

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ 
quốc tế, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 
năm 2025, sửa đối, bố sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư 
liên tịch của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 
liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính;

Thông tư số /2025/TT-BQP ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách.

............................................................................... đề nghị xem xét, giải quyết
trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến như sau:

- Tổng số đối tượng:.........................
1 Ị \rp /y- rông sô tiên :..................................

Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.
(Có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề n g h ị....................................................xem xét giải quyết./.
Nơi nhận: ề

(Kỷ tên, đóng dấu)
- Lưu.

Mẩu số 5C
.............................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...........................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú: Mầu này dùng cho Sở Nội vụ.



Phụ lục IV
(Kèm theo Thông tư so/ữĩ /2025/TT-BQP ngày Ấ./C thảng s nàm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng sửa đôi, bô sung một số điêu của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố)...............................

Họ và tên:...............................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ...................................... Nam/Nữ:.................................

Số CCCD/CC:............................Ngày cấp....................Nơi cấp......................

Quê quán:...............................................................................................................

Nơi thường trú:......................................................................................................

Số điện thoại:.........................................................................................................

Ngày, tháng, năm nhập ngũ:.................................................................................

Quyết định phục viên sốẳ. .................Ngày cấp................. Nơi cấp..................

Cấp bậc khi phục viên:.........................................................................................

Đơn vị khi phục viên:...........................................................................................

Đê nghị được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện quân đội theo 
quy định./, d ị /

. ngày... tháng... năm 
Ngưcri khai

(Kỷ, ghi rõ họ và tên)


